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BẢNG BÁO GIÁ THÁNG 6/2014 
HÃNG EPSON 

MÁY IN PHUN MÀU SỬ DỤNG BỘ TIẾP MỰC CHÍNH HÃNG, CHI PHÍ IN THẤP, 
CHẤT LỰƠNG IN ĐẸP, SIÊU TIẾT KIỆM ĐIỆN 

01 

 
 

EPSON L300 

In phun 4 màu, khổ A4, độ phân giải 
5760x1440dpi, 4 bình mực lớn  rời in được 
10,500 trang. Tốc độ in 27 trang đen/phút, 
15 trang màu/phút. Kích thướt giọt mực 
nhỏ 3pl. Kết nối USB 2.0, Tiết kiệm điện 
năng chỉ 12W 
 

3,450,000 VNĐ 

02 

 
EPSON L110 

In phun 4 màu, khổ A4, độ phân giải 
5760x1440dpi, 4 bình mực lớn  rời in được 
10,500 trang. Tốc độ in 27 trang đen/phút, 
15 trang màu/phút. Kích thướt giọt mực 
nhỏ 3pl. Kết nối USB 2.0, Tiết kiệm điện 
năng chỉ 10W 
 

3,100,000 VNĐ 

03 

 
EPSON L800 

In phun 6 màu, khổ A4, độ phân giải 
5760x1440dpi, tốc độ in 34 trang đen 
A4/phút, 34 trang màu A4/phút, in ảnh 10 x 
15 trong 13 giây. Kết nối USB 2.0, sử dụng 
6 bình mực lớn rời 70ml, kích thướt giọt 
mực nhỏ 1.5pl, in trên đỉa CD/DVD, Tiết 
kiệm điện năng chỉ 13W 
 

7,200,000 VNĐ 

04 

 
EPSON L210 

IN, SCAN, COPY, in phun 4 màu, khổ A4, 
độ phân giải 5760x1440dpi, 4 bình mực 
lớn  rời in được 10500 trang.Tốc độ in 27 
trang đen/phút, 15 trang màu/phút. Kích 
thướt giọt mực nhỏ 3pl. Độ phân giải quét 
ảnh 600 x 1200dpi, 48 bit màu, Tốc độ 
photocopy đen 5 giây trang A4, photocopy 
màu 10 giây trang A4, kết nối USB 2.0.Tiết 
kiệm điện năng chỉ 13W 
 

3,900,000 VNĐ 

05 

 
EPSON L350 

IN, SCAN, COPY, in phun 4 màu, khổ A4, 
độ phân giải 5760x1440dpi, 4 bình mực 
lớn  rời in được 10,500 trang.  Tốc độ in 33 
trang đen/phút, 15 trang màu/phút. Kích 
thướt giọt mực nhỏ 3pl. Độ phân giải quét 
ảnh 600 x 1200dpi, 48 bit màu, Tốc độ 
photocopy đen 5 giây trang A4, photocopy 
màu 10 giây trang A4, kết nối USB 2.0. 
Tiết kiệm điện năng chỉ 12W 
 

4,500,000 VNĐ 

06 

 
EPSON L355 

IN, SCAN, COPY, in phun 4 màu, khổ A4, 
độ phân giải 5760x1440dpi, 4 bình mực 
lớn rời in được 10.,00 trang. Tốc độ in 33 
trang đen/phút, 15 trang màu/phút. Kích 
thướt giọt mực nhỏ 3pl. Độ phân giải quét 
ảnh 1200 x 2400dpi, 48 bit màu, Tốc độ 

5,500,000 VNĐ 
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photocopy đen 5 giây trang A4, photocopy 
màu 10 giây trang A4, kết nối USB 2.0 &  
Wifi 802.11b/g, Tiết kiệm điện năng chỉ 
12W 
 

07 

 
EPSON L550 

IN, SCAN, COPY, FAX, in phun 4 màu, 
khổ A4, độ phân giải 5760x1440dpi, 4 bình 
mực lớn rời in được 10.,00 trang. Tốc độ 
in 33 trang đen/phút, 15 trang màu/phút. 
Kích thướt giọt mực nhỏ 3pl. Độ phân giải 
quét ảnh 1200 x 2400dpi, 48 bit màu, Tốc 
độ photocopy đen 33 trang/phút, 15 trang 
màu/phút,giây trang A4, tốc độ fax 33.6 
kbps, khay giấy 30 tờ, kết nối USB 2.0 & 
10/100 Base-T (Ethernet), Tiết kiệm điện 
năng chỉ 10W 
 

6,950,000 VNĐ 

 
MÁY IN PHUN MỰC MÀU ĐƠN & ĐA NĂNG  TỐC ĐỘ CAO, CÔNG SUẤT LỚN CHO DOANH NGHIỆP 

 
01  

 
EPSON Work Force Pro WP-

4011  
 

 
Máy in phun 4 màu, khổ A4, độ phân giải 
4800x1200dpi, 26 trang đen A4/phút, 24 
trang màu A4/phút, kết nối USB 2.0, 
Ethenet T/100Base-TX , mực in  Durabrite 
Ultra kháng nước, chức năng in hai mặt tự 
động.  
 

8,100,000 VNĐ 

02 

 
EPSON Work Force Pro WP-

3521 
 

 
IN , SCAN , COPY , Máy in phun 4 màu, 
khổ A4, độ phân giải  5760x1440dpi, 38 
trang đen A4/phút, 38 trang màu A4/phút, 
kết nối USB 2.0, Ethenet T/100Base-TX 
,wireless .   
 

7,200,000 VNĐ 

03  

 
EPSON Work Force Pro WP-

4511 
 

IN, SCAN, COPY, Máy in phun 4 màu, khổ 
A4, độ phân giải, 4800x1200dpi, 26 trang 
đen A4/phút, 24 trang màu A4/phút,  độ 
phân giải máy quét 1200 x 2400 dpi, tốc độ 
copy  
26 trang đen A4/phút, 24 trang màu 
A4/phút,kết nối USB 2.0, Ethenet 
T/100Base-TX , mực in  Durabrite Ultra 
kháng nước, chức năng in hai mặt tự 
động. Màn hình điều khiển LCD 2.5 inch 
 

7,900,000 VNĐ 

04  

 
 

EPSON Work Force Pro WP-
4521 

 

IN, SCAN, COPY, FAX, máy in phun 4 
màu, khổ A4, độ phân giải, 4800x1200dpi, 
26 trang đen A4/phút, 24 trang màu 
A4/phút,  độ phân giải máy quét 1200 x 
2400 dpi, tốc độ copy 26 trang đen 
A4/phút, 24 trang màu A4/phút. FAX: 
33.6kbps,  kết nối USB 2.0, Ethenet 
T/100Base-TX , mực in  Durabrite Ultra 
kháng nước, chức năng in hai mặt tự 
động. Màn hình điều khiển LCD 2.5 inch, 
bộ tiếp giấy tự động 30 tờ 
 

10,700,000 VNĐ 

05 

 
EPSON Work Force Pro WF-

7011 
 

Máy in phun 4 màu, khổ A3, độ phân giải, 
5760x1440dpi, 34 trang đen A3/phút, 24 
trang màu A3/phút. Kết nối với  cổng High 
speed USB, 10Base-T/100Base-TX, kết 
nối Wifi (IEEE 802.11 b/g/n) , mực in  
Durabrite Ultra kháng nước, chức năng in 
hai mặt tự động.  
 

8,100,000 VNĐ 
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06  

 
EPSON Work Force Pro WF-

7511 
 

IN, SCAN, COPY, FAX, máy in phun 4 
màu, khổ A3, độ phân giải, 5760x1440dpi, 
34 trang đen A3/phút, 24 trang màu 
A3/phút. Độ phân giải máy quét 1200 x 
2400 dpi, tốc độ copy 36 trang đen 
A3/phút, 34 trang màu A3/phút. FAX: 
33.6kbps. Kết kết nối với  cổng High speed 
USB, 10Base-T/100Base-TX, kết nối Wifi 
(IEEE 802.11 b/g/n) , mực in  Durabrite 
Ultra kháng nước, chức năng in hai mặt tự 
động. Màn hình điều khiển LCD 2.5 inch, 
bộ tiếp giấy tự động 30 tờ 
 

CALL 

07 

 
Business Inkjet- 

B-510DN 
 

Máy in 4 màu, khổ A4, 5760x1440dpi, 37 
trang đen A4/phút, 37 trang màu A4/phút, 
kết nối USB 2.0 & in qua mạng, , sử dụng 
4 hộp mực rời dung tích lớn 3000 & 8000 
trang, mực in  Durabrite Ultra kháng nước, 
tương thích cho cả PC & Mac, công suất in 
20,000 trang/tháng, chức năng in hai mặt 
tự động. Công suất in 20,000 trang/tháng 
 

CALL 

MÁY IN PHUN ĐA CHỨC NĂNG IN - QUÉT ẢNH - PHOTOCOPY MÀU CHẤT 
LƯỢNG CAO 

 
 
01 

 

 
EXPRESSION ME 101 

 

IN, SCAN, COPY , khổ A4, 5760x1440dpi, 
24 trang đen A4/phút, 13 trang màu 
A4/phút, 72 giây ảnh 10x15.  Độ phân giải 
quét ảnh 1200 dpi, 48 bit màu, tốc độ copy 
6 giây/trang A4/phút, copy màu 11 
giâytrang. Kích thướt giọt mực nhỏ 4pl, sử 
dụng 4 hộp mực rời. Mực đen có thể in lên 
đến 130 trang, 3 hộp màu có thể in lên đến 
220 trang. 
 

2,200,000 VNĐ 

02 

 
EXPRESSION ME 301 

 

IN, SCAN, COPY, WIFI khổ A4, 4 màu, 
5760x1440dpi, 30 trang đen A4/phút, 15 
trang màu A4/phút, độ phân giải ảnh quét 
1200x2400dpi, 48 bit màu, . Tốc độ copy 
đen 5 giây/trang A4, copy màu 10 
giây/trang A4,  kết nối Wifi 802.11b/g, 
10/100 Base-T (Ethernet),USB 2.0. Kích 
thướt giọt mực nhỏ 3pl, sử dụng 4 hộp 
mực rời Durabrite Ultra kháng nước. Mực 
đen có thể in lên đến 250 trang, 3 hộp màu 
có thể in lên đến 380 trang. 
 

3,500,000 VNĐ 

MÁY IN PHUN ĐEN, CHI PHÍ IN THẤP, TỘC ĐỘ VÀ CHẤT LƯỢNG NHƯ LASER, 
TIẾT KIỆM ĐIỆN HƠN MÁY IN LASER 

01 

 
EPSON K100 

 

Epson K100, in phun trắng đen, khổ A4, 2 
hộp mực đen, 1440x720dpi, 37 trang/phút 
(in nháp), 16 trang/phút (in đẹp), in 2 mặt 
tự động, kết nối USB 2.0, 10/100 Base-T 
(Ethernet). Chi phí mực in rẽ hơn laser, 
điện năng hoạt động 18W siêu tiết kiệm 
điện hơn máy in laser 
 

3,100,000 VNĐ 

02 

 
EPSO K200 

IN, SCAN, COPY, in phun trắng đen, khổ 
A4, 2 hộp mực đen, 1440x720dpi, 37 
trang/phút (in nháp), 16 trang/phút (mặc 
đẹp), in 2 mặt tự động. Độ phân giải quét 
ảnh 1200x2400dpi, 48 bit màu, tốc độ quét 
đơn sắc 7.8 giây/trang A4, 26.3 giây/trang 
A4 ở độ phân giải 300dpi. Kết nối USB 2.0, 
10/100 Base-T (Ethernet). Chi phí mực in 

2,900,000 VNĐ 
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rẽ hơn laser, điện năng hoạt động 18W 
siêu tiết kiệm điện hơn máy in laser 
 

MÁY QUÉT ẢNH (SCANNER) - MÀU SẮC TRUNG THỰC - CHẤT LƯỢNG 
CHUYÊN NGHIỆP 

01 

 
PER-V33 

 

 
Perfection V33 Photo, khổ A4, độ phân giải 
4800x9600dpi, 48 bit, tốc độ quét 25 
giây/trang A4 đen, 30 giây/trang A4 màu ở 
độ phân giải 600 dpi, kết nối USB2.0 
 

2,200,000 VNĐ 

02 

 
PER-V37 

 

 
Perfection V37 Photo, khổ A4, độ phân giải 
4800x9600dpi, 48 bit, tốc độ quét 25 
giây/trang A4 đen, 30 giây/trang A4 màu ở 
độ phân giải 600 dpi, kết nối USB2.0 
 

2,500,000 VNĐ 

03 

 
PER-V370 

 

Perfection V370 Photo, khổ A4, độ phân 
giải 4800x9600dpi, 48 bit, tốc độ quét 
trang A4, 16 giây/trang đen & màu ở độ 
phân giải 300dpi, quét dương bản khổ 
35mm 42 giây, âm bản 52 giây ở độ phân 
giải 2400dpi, kết nối USB2.0 
 

CALL 

04 

 
PER-V600 

 

Perfection V600 Photo, khổ A4, độ phân 
giải 6400x9600dpi, quét film âm & dương 
bản, tốc độ quét 18 giây/trang A4 đen, 18 
giây/trang A4 màu, quét phim khổ 35mm 
dương bản 33 giây, âm bản 39 giây, kết 
nối USB2.0, chất lượng cao, kỷ thuật 
Digital Ice cho phim & hình ảnh 
 

9,000,000 VNĐ 

05 

 
PER-V700 

 

Perfection V700 Photo, khổ A4, độ phân 
giải 6400x9600dpi, bộ quét film khổ 4"x5",  
tốc độ quét 11 giây/trang A4 đen, 14 
giây/trang A4 màu, quét phim khổ 35mm 
dương bản 47 giây, âm bản 44 giây, kết 
nối USB2.0, Fire wire, chất lượng cao & 
nhanh nhờ Dual lens, kỷ thuật Digital Ice 
cho phim  
 

16,500,000 VNĐ 

06 

 
GT-1500 

 

 
GT-1500, khổ A4, độ phân giải 
1200x2400dpi, tốc độ quét 18 trang A4 
đen/1phút, 12 trang màu A4/1 phút, kết nối 
USB2.0, bộ phận tiếp nhận tài liệu tự 
động khay giấy 40 tờ 
 

11,000,0000 VNĐ 

07 

 
GT-S85 

 

Máy quét tài liệu 2 mặt tốc độ cao, khổ A4, 
độ phân giải 600 dpi, tốc độ quét  1 mặt  
40 trang A4 đen/1phút,  tốc độ quét  2 mặt 
80 trang A4 đen/1phút , kết nối USB2.0, 
quét 2 mặt chỉ qua 1 lần quét , màn hình 
điều khiển LCD, khay giấy 75 tờ, hổ trợ 
quét danh thiếp, nhãn, chứng minh nhân 
dân, thẻ nhựa..... 
 

24,500,000 VNĐ 

08 

 
DS-50000 

 

 
khổ A3, độ phân giải 600x1200dpi, 48 bit 
màu, tốc độ 4 giây/trang chuẩn ở 300dpi, 
kết nối USB & SCSI. Tùy chọn network 
card, ADF  
 

42,000,000 VNĐ 



Giá cả cạnh tranh                                           Sửa chữa và bơm mực máy in lấy liền.Tư vấn kỹ thuật và       
Phục vụ chu đáo                                                                                                              giải pháp in 24/7                                                                                                               
Giao hàng tận nơi                                   Để được tư vấn gõ hơn về sản phẩm hãy gọi số 0988 800 723   
                                                                                                                  

09 

 
DS-70000 

 

khổ A3, độ phân giải 600x600dpi, 48 bit, 
tốc độ quét phẳng ở 300dpi, 4 giây/trang, 
tốc độ quét 1 mặt với ADF ở 300dpi 70 
trang/phút, quét 2 mặt tự động 140 
trang/phút, kết nối USB2.0, bộ phận tiếp 
nhận tài liệu tự động 200 tờ, bộ phận đảo 
giấy, tùy chọn card mạng  
 

115,000,000 VNĐ 

10 

 
DS-6500 

 

khổ A4, độ phân giải 1200x1200dpi, tốc độ 
quét phẳng ở 300dpi, 8 giây/trang, tốc độ 
quét 1 mặt với ADF ở 300dpi 25 
trang/phút, quét 2 mặt tự động 50 
trang/phút, kết nối USB2.0, bộ phận tiếp 
nhận tài liệu tự động 100 tờ, bộ phận đảo 
giấy, tùy chọn card mạng  
 

26,000,000 VNĐ 

11 

 
DS-7500 

 

khổ A4, độ phân giải 1200x1200dpi, tốc độ 
quét phẳng ở 300dpi, 8 giây/trang, tốc độ 
quét 1 mặt với ADF ở 300dpi 40 
trang/phút, quét 2 mặt tự động 80 
trang/phút, kết nối USB2.0, bộ phận tiếp 
nhận tài liệu tự động 100 tờ, bộ phận đảo 
giấy, tùy chọn card mạng  
 

35,000,000 VNĐ 

12 

 
EXP- 11000XL 

 

 
khổ A3+, độ phân giải 2400x4800dpi, tốc 
độ quét 2.7msec/dòng trắng đen và 
8.0msec/dòng màu, kết nối USB 2.0. Tùy 
chọn bộ phận quét phim (TPU) 
 

110,000,000VNĐ 

MÁY IN PHUN MỰC DÒNG STYLUS PHOTO 6 MÀU - IN ẢNH CHUYÊN NGHIỆP, 
VỚI BỘ IN PHUN LIÊN TỤC – SIÊU TIẾT KIỆM 

01 

 
EPSON STYLUS PHOTO T50 

Stylus Photo T50, khổ A4, 6 màu mực rời, 
5760x1440dpi, 37 trang đen A4/phút, 38 
trang màu A4/phút, hạt mực siêu nhỏ 3 
picolit, kết nối USB 2.0, sử dụng công 
nghệ mực in mới photo EPSON Claria, 
in ảnh 10x15cm chỉ trong 12 giây, in trực 
tiếp trên đĩa CD/DVD. NÂNG CẤP L800 
THÊM 500,000 VNĐ. Máy bảo hành 1 
năm,đầu phun bảo hành 1 tháng 
 
 

 
4600,000 VNĐ(INKTEC) 

5,000,000 VNĐ(PIGMENT UV) 
5,350,000 VNĐ(SUBLIMATION) 

02 

 
EPSON STYLUS PHOTO T60 

 
Stylus Photo T60, khổ A4, 6 màu mực rời, 
5760x1440dpi, 37 trang đen A4/phút, 38 
trang màu A4/phút, hạt mực siêu nhỏ 1.5 
picolit, kết nối USB 2.0, sử dụng công 
nghệ mực in mới photo EPSON Claria, 
in ảnh 10x15cm chỉ trong 11 giây, in trực 
tiếp trên đĩa CD/DVD. NÂNG CẤP L800 
THÊM 500,000 VNĐ. Máy bảo hành 1 
năm,đầu phun bảo hành 1 tháng 
 
 

 
4,800,000 VNĐ(INKTEC) 

5,200,000 VNĐ(PIGMENT UV) 
5,550,000 VNĐ(SUBLIMATION) 

03 

 
EPSON STYLUS PHOTO 1390 

 
Stylus Photo 1390, 6 màu, khổ A3 +, in 
tràn lề khổ A3, 5760 x 1440 dpi, 15 trang 
đen/màu A4/phút, hạt mực siêu nhỏ 1.5 
picolit, kết nối USB 2.0. Sử dụng 6 hộp 
mực riêng biệt. Máy bảo hành 1 năm,đầu 
phun bảo hành 1 tháng 
 
 

 
9,300,000 VNĐ(INKTEC) 

9,700,000 VNĐ(PIGMENT UV) 
10,050,000 VNĐ(SUBLIMATION) 
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04 

 
EPSON STYLUS PHOTO 

ARTISAN 1430 

 
Stylus Photo Artisan 1430, 6 màu, khổ A3 
+, in tràn lề khổ A3, 5760 x 1440 dpi, 15 
trang đen/màu A4/phút, hạt mực siêu nhỏ 
1.5 picolit, kết nối USB 2.0. Sử dụng 6 hộp 
mực riêng biệt, in CD, wife,.. Máy bảo 
hành 1 năm,đầu phun bảo hành 1 tháng 
 
 

9,300,000 VNĐ(INKTEC) 
9,700,000 VNĐ(PIGMENT UV) 

10,050,000 VNĐ(SUBLIMATION) 

05 

 
EPSON WORKFORCE 30 

Máy in phun màu khổ A4,Độ phân giải 
5760x1440dpi,Tốc độ in 38 trang đen 
A4/phút 
Tốc độ in 20 trang màu A4/phút,Kết nối 
USB 2.0 
Khả năng in tràn lề khổ A4,Sử dụng 5 hộp 
mực rời 
Sử dụng cùng lúc 2 hộp mực đen để đạt 
tốc độ tối đa 
Máy bảo hành 6 tháng,đầu phun bảo hành 
1 tháng 
 
 

 
3,000,000 VNĐ(INKTEC) 

3,350,000 VNĐ(PIGMENT UV) 
3,600,000 VNĐ(SUBLIMATION) 

 
06 

 

 
EPSON ARTISAN 730 

 
IN, SCAN, COPY, WIFI khổ A4, 6 màu, 
5760x1440dpi, 30 trang đen A4/phút, 15 
trang màu A4/phút, độ phân giải ảnh quét 
2400x4800dpi, 48 bit màu, . Tốc độ copy 
đen 5 giây/trang A4, copy màu 10 
giây/trang A4,  kết nối Wifi 802.11b/g, 
10/100 Base-T (Ethernet),USB 2.0.  
Máy bảo hành 6 tháng,đầu phun bảo hành 
1 tháng 
 

 
5,450,000 VNĐ(INKTEC) 

5,850,000 VNĐ(PIGMENT UV) 
6,150,000 VNĐ(SUBLIMATION) 

07 

 
EPSON WORKFORCE 630 

IN, SCAN, COPY, FAX khổ A4, 4 màu, 
5760x1440dpi, 15 trang đen A4/phút, 7.5 
trang màu A4/phút, độ phân giải ảnh quét 
9600x9600dpi, 48 bit màu, . Tốc độ copy 
đen 32 trang A4, copy màu 8 trang A4,  kết 
nối,USB 2.0.  
Máy bảo hành 6 tháng,đầu phun bảo hành 
1 tháng 
 

4,550,000 VNĐ(INKTEC) 
4,800,000 VNĐ(PIGMENT UV) 

5,000,000 VNĐ(SUBLIMATION) 

08 

 
EPSONEXPRESSION HOME XP 

200   

IN, SCAN, COPY, WIFE khổ A4, 4 màu, 
5760x1440dpi, Trắng đen: 6.2 ISO ppm - 
màu : 3.1 ISO ppm/ phút, độ phân giải ảnh 
quét 1200x2400dpi, 48 bit màu, . Tốc độ 
copy đen 37 trang A4, copy màu 35 trang 
A4,  kết nối,USB 2.0.  
Máy bảo hành 6 tháng,đầu phun bảo hành 
1 tháng 
 

3,000,000 VNĐ(INKTEC) 
3,250,000 VNĐ(PIGMENT UV) 

3,500,000 VNĐ(SUBLIMATION) 

09 

 
EPSON STYLUS SX125 

IN, SCAN, COPY khổ A4, 4 màu, 
5760x1440dpi, Tốc độ in 28 trang đen, 15 
trang màu, độ phân giải ảnh quét 
1200x2400dpi, 48 bit màu, . Tốc độ copy 
đen 37 trang A4, copy màu 35 trang A4,  
kết nối,USB 2.0.  
Máy bảo hành 6 tháng,đầu phun bảo hành 
1 tháng 
 

2,450,000 VNĐ(INKTEC) 
2,690,000 VNĐ(PIGMENT UV) 

2,900,000 VNĐ(SUBLIMATION) 

LFP - MÁY IN KHỔ RỘNG - CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP 
01 

 

Stylus Photo R2000, 8 màu, khổ A3 +, in 
tràn lề, 5760 x 1440 dpi, 13 trang đen và 
13 trang màu A4/phút, hạt mực siêu nhỏ 
1.5 picolit (trừ màu Matte Black), kết nối 

19,600,000 VNĐ 
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SP-R2000  
(KHỒ A3+) 

 

với  cổng High speed USB, 10Base-
T/100Base-TX, kết nối Wifi (IEEE 802.11 
b/g/n), Picbridge .In trực tiếp trên đĩa 
CD/DVD. Đặc biệt mực in UltraChrome Hi-
Gloss2 ink 8 màu với 8 hộp mực riêng biệt 
 

02 

 
SP-3885 

 

 
Stylus Pro 3885, khổ A2+(17"), hệ thống in 
8 màu. độ phân giải 2800x1440dpi, tốc độ 
in 3.19 phút/trang A2, công nghệ mực in 
EPSON UltraChrome, giao tiếp USB 2.0, 
card mạng 10/100 
 

36,500,000 VNĐ 

03 

 
SP-4900 

 

Stylus Pro 4900, khổ A2+, hệ thống in 10 
màu. độ phân giải 2880x1440dpi, tốc độ 
2.46phút / khổ 16''x20'' (720dpi High 
Speed), công nghệ mực in UltraChrome 
HDR Ink , giao tiếp USB 2.0 và 10/100 
Base-T (Ethernet) 
 

66,900,000 VNĐ 

04 

 
SP-7900 

 

Stylus Pro 7900,  khổ A1+, hệ thống in 10 
màu (2 màu mới: Green và Orange) với kỹ 
thuật điều chỉnh kích thước hạt mực khi in. 
tự động kiểm tra đầu phun, chùi đầu phun, 
độ phân giải 2880x1440 dpi, tốc độ in 
4.5phút/trang A1 (Fine, ở 720 dpi), giao 
tiếp USB 2.0 và 10/100 Base-T (Ethernet) 
 

140,000,000 VNĐ 

05 

 
SP-9890(NEW) 

 

Stylus Pro 9890,  khổ B0+ , hệ thống in 8 
màu. độ phân giải 2880x1440dpi, tốc độ 
4.03 phút / khổ 20''x30'' (720dpi High 
Speed), công nghệ mực in UltraChrome 
K3 với mực mới Vivid Magenta và Vivid 
Light Magenta, giao tiếp USB 2.0 và 
10/100 Base-T (Ethernet) 
 

150,000,000 VNĐ 

06 

 
SP-9900  

 

Stylus Pro 9900,  khổ B0+, hệ thống in 10 
màu (2 màu mới: Green và Orange) với kỹ 
thuật điều chỉnh kích thước hạt mực khi in. 
tự động kiểm tra đầu phun, chùi đầu phun, 
độ phân giải 2880x1440 dpi, tốc độ in 
4.5phút/trang A1 (Fine, ở 720 dpi), giao 
tiếp USB 2.0 và 10/100 Base-T (Ethernet) 
 

220,000,000 VNĐ 

07 

 
SP-11880  

 

Stylus Pro 11880, khổ 1.6m (64"), hệ thống 
in 8 màu,  độ phân giải 1440x1440 dpi, tốc 
độ in 16 phút/trang A0 (1440 x 720dpi), in 
tràn lề khổ 54", giao tiếp USB 2.0 và 
10/100 Base-T (Ethernet), thích hợp cho in 
proofing, packaging.. 
 

450,000,0000 VNĐ 

MÁY IN KIM (SIDM) - GIÁ CẠNH TRẠNH VÀ TIẾT KIỆM TỐI ĐA CHI PHÍ - 
ĐẶC BIỆT BẢO HÀNH 1 NĂM KỂ CẢ ĐẦU KIM 

01 

 
LX-310 

 

 
LX-310, 9 kim, khổ hẹp, 1 bản chính, 4 bản 
sao, 347 ký tự/giây(10cpi), Serial, LPT1, 
USB 2.0 
 
 

4,950,000 VNĐ 

02 

 
LQ-2190  

 

 
LQ-2190, 24 kim, khổ rộng, 1 bản chính, 5 
bản sao, 480 ký tự/giây (10cpi), LPT1 
&USB 
 

15,750,000 VNĐ 
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03 

 
DFX-9000  

 

 
DFX-9000, 9 kim, khổ rộng, 1 bản chính, 9 
bản sao, 1550 ký tự/giây (10cpi), Serial, 
LPT1, USB 1.1 
 

CALL 

04 

 
PLQ-20M 

 

 
PLQ-20M, 24 kim, khổ hẹp (A4), 1 bản 
chính, 6 bản sao, 480 ký tự/giây (10cpi), 
giao tiếp LPT1, Serial, USB 2.0, tự động 
chỉnh giấy 
 

25,000,000 VNĐ 

05 

 
DLQ-3500 

 

 
 
DLQ-3500, 24 kim, khổ rộng, 1 bản chính, 
7 bản sao, 550 ký tự/giây (10cpi) 
 

CALL 

06 

 
LQ-680 Pro 

 

 
LQ-680 Pro, 24 kim, khổ ngang, 1 bản 
chính, 5 bản sao, 413 ký tự/giây (10cpi), 
LPT1 
 

13,500,000 VNĐ 

07  
LQ-300+II 

 

LQ-300+II, 24 kim, khổ hẹp, 1 bản chính, 3 
bản sao, 300 ký tự/giây(10cpi), LPT1&USB 
 

5,100,000 VNĐ 

HÃNG CANON 
Hình ảnh Cấu hình 

MỰC ZIN BHTLT 
VND VND 

 
 
    Canon iP 2770 
 
 
 

MÁY IN PHUN MÀU     
Tốc độ in (A4) 7 ipm (Black), 4.8 ipm (Color) 

ISO/IEC24734     

In ảnh 4x6 55 giây/trang     

Cỡ giọt mực min.2 pl 1,200,000 1,650,000 

Độ phân giải 4800 x 1200 dpi     

Cartridges PG 810, CL 811     

Kết nối USB 2.0     
 

Canon iP 7270 
 
 
 
 
 
 

WIFI 

Tốc độ in (A4) 15.0 ipm (Black), 10.0 ipm (Color) 
in 2 mặt tự động , in nhãn đĩa   

In ảnh 4x6 21 giây/trang (thay iP 4970) 

Cỡ giọt mực min.1pl     

Độ phân giải 9600 x 2400 dpi 3,200,000 3,800,000 
Phần mềm kèm 
theo Full HD Movie Print, Easy-PhotoPrint EX     

Cartridges PGI 750BK, CLI 751 BK/C/M/Y     

Kết nối USB 2.0 Hi-Speed, PictBridge     
 

Canon IX 6560 
 
 
 
  

Tốc độ in 11.3 ipm (Black), 8.8 ppm (Color)     

In ảnh 4x6 36 giây (thay iX 4000) 

Cỡ giọt mực min .1pl     

Độ phân giải 9600 x 2400 dpi 5,000,000 5,600,000 

Cartridges PGI-725 Pigment Black , CLI-726 
BK/C/M/Y      

IN ẢNH KHỔ A3 Kết nối USB 2.0, PictBridge     
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Canon Pro - 1 
  
  
  

 
Khổ giấy:                    A3+, A3, A4, Letter, Legal, Ledger, A5,  
                                  B5, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10" 

23,860,000 27,500,000 

In ảnh A4 2 phút 30 giây 

In ảnh A3 3 phút 35 giây 

Cỡ giọt mực min .4pl 

Độ phân giải 4800 x 2400 dpi 

Cartridges PGI - 29 Y/R/PM/PC/PBK/MBK/M/LGY 
/GY/DGY /C/CO (12 màu mực) 

IN ẢNH KHỔ A3 Kết nối Wireless LAN b/g/n. USB 2.0 Hi -Speed 
 

 
Canon Pro - 10 
  
  

 
Khổ giấy:                    A3+, A3, A4, A5, B5, LTR, LGL, LDR,  
                                   4 x 6", 5 x 7", 8 x 10" 

14,500,000 17,340,000 

In ảnh 4x6  1 phút 45 giây 

In ảnh A4 2 phút 30 giây 

In ảnh A3 3 phút 35 giây 

Cỡ giọt mực min .4pl 

Độ phân giải 4800 x 2400 dpi 

  Cartridges PGI - 72 Y/M/C/R/PM/PC/G/PBK/MBK/CO 

    (10 màu mực) 

IN ẢNH KHỔ A3 Kết nối Wireless LAN b/g/n. USB 2.0 Hi -Speed 
 

 
Canon Pro - 100 
  

 
Khổ giấy A3+, A3, A4, A5, B5, LTR, LGL, LDR, 4 x 6", 

5 x 7", 8 x 10", Envelopes 

10,800,000 11,980,000 

In ảnh 4x6  34 giây 

In ảnh A4 51 giây 

In ảnh A3 1 phút 30 giây 

Cỡ giọt mực min .3pl 

  Độ phân giải 4800 x 2400 dpi 

  Cartridges CLI - 42 Y/M/C/PM/PC/BK/G/LG 

    (8 màu mực) 

IN ẢNH KHỔ A3 Kết nối Wireless LAN b/g/n. USB 2.0 Hi -Speed 
 

 
 

Canon MG 2270 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN, QUÉT, COPY 

Tốc độ in 8.4 ipm (black), 4.8 ipm (color) 
Nạp giấy & mực từ phía trước     

Cỡ giọt mực min. 2pl NEW 
Độ phân giải in 4800 x 1200 dpi 

Độ phân giải quét 1200 x 2400 dpi 2,250,000 2,850,000 

Color 48 bit     

Cartridges PG -740, CL - 741     
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Kết nối USB 2.0 Hi-speed.     
 

 
 
 
 

Canon MG 2570 
  
  
  
  
  

 
 
 

IN, QUÉT, COPY 

 
 
 
Tốc độ in 

 
 
 
 
8 ipm (black), 4 ipm (color) 
Nạp giấy & mực từ phía trước 

    

Cỡ giọt mực min. 2pl NEW 
Độ phân giải in 4800 x 600 dpi 

Độ phân giải quét 600 x 1200 dpi 1,700,000 2,300,000 

Color 48 bit     

Cartridges PG -745, CL - 746     

Kết nối USB 2.0 Hi-speed.     
 

 
Canon MG 3570 
  
  
  
  

 
 
 

WIFI 
IN, QUÉT, COPY 

Tốc độ in 9.9 ipm (black), 5.7 ipm (color) 
Nạp giấy & mực từ phía trước     

Cỡ giọt mực min. 2pl NEW 
Độ phân giải in 4800 x 1200 dpi 

Độ phân giải quét 1200 x 2400 dpi 2,970,000 3,570,000 

Color 48 bit     

Cartridges PG -740, CL - 741     

Kết nối Wireless LAN b/g/n. USB 2.0 Hi -Speed     
 

Canon MG 3170 
( + 2 màu trắng, đỏ ) 
 
 
  
  
  

 
 

WIFI 
IN, QUÉT, COPY 

Tốc độ in 9.2 ipm (black), 5.0 ipm (color)     

  
in 2 mặt tự động     

Cỡ giọt mực min. 2pl     

Độ phân giải in 4800 x 1200 dpi 2,910,000 3,510,000 

Độ phân giải quét 1200 x 2400 dpi     

Color 48 bit     

Cartridges PG -740, CL - 741     

Kết nối Wireless LAN b/g/n. USB 2.0 Hi -Speed     
 

Canon MG 4270 
 
 
 
 

  
  
  
  

WIFI 
IN, QUÉT, COPY 

Tốc độ in 9.9 ipm (black), 5.7 ipm (color)     

  in 2 mặt tự động     

  Nạp giấy & mực từ phía trước     

Cỡ giọt mực min. 2pl     

Độ phân giải in 4800 x 1200 dpi 3,700,000 4,300,000 

Độ phân giải quét 1200 x 2400 dpi     

Color 48 bit     
Phần mềm kèm 
theo My Image Garden, Full HD Movie Print..     

Cartridges PG - 740, CL - 741     
Kết nối Wireless LAN b/g/n. USB 2.0 Hi -Speed , 

Khe cắm thẻ nhớ     
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Canon MG 5570 
 

  
    

  
  
  
  
  

WIFI 
IN, QUÉT, COPY 

Tốc độ in 
12.2 ipm (black), 8.7 ipm (color)     

  
in 2 mặt tự động, in nhãn đĩa     

  2 Đầu nạp giấy NEW 

Cỡ giọt mực min .2pl ( thay MG 4270 ) 

Độ phân giải in 4800 x 1200 dpi 3,190,000 3,790,000 

Độ phân giải quét 1200 x 2400 dpi     

Color 48 bit     
Phần mềm kèm 
theo 

Full HD Movie Print, Easy-PhotoPrint 
 EX     

Cartridges PGI - 750, CLI - 751 C/M/Y/K     

Kết nối Wireless LAN b/g/n, USB 2.0 Hi-Speed      

  
Khe cắm thẻ nhớ, Bluetooth v2.0, 
PictBridge     

 

Canon MG 6470 
 
 

  
  
  
  
  
  

WIFI 
IN, QUÉT, COPY 

Tốc độ in 
15 ipm (black), 9.7 ipm (color)     

  
in 2 mặt tự động, in nhãn đĩa NEW 

Cỡ giọt mực min .2pl     

Độ phân giải in 4800 x 1200 dpi     

Độ phân giải quét 1200 x 2400 dpi 4,550,000 5,150,000 

Color 48 bit     
Phần mềm kèm 
theo Full HD Movie Print, Easy-PhotoPrint EX     

Cartridges PGI - 750, CLI - 751 C/M/Y/K     

Kết nối Wireless LAN b/g/n, USB 2.0 Hi-Speed      

  
Khe cắm thẻ nhớ, Bluetooth v2.0, 
PictBridge     

 

Canon MG 7170 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

WIFI 
IN, QUÉT, COPY 

Tốc độ in 15 ipm (black), 10 ipm (color)     

Cỡ giọt mực min .1pl NEW 

Độ phân giải in 9600 x 2400 dpi ( thay MG 6370 ) 

Độ phân giải quét 2400 x 4800 dpi     

Tốc độ 9secs. A4 Colour / 300dpi 6,740,000 7,340,000 

Tính năng Auto-Duplex; CD/DVD Printing, Memory     
  card slot; Touchscreen    

Cartridges PG - 750, CL - 751 BK/C/M/Y/GY     

Yêu cầu hệ thống Windows 8/ Windows 7/ Window Vista / 
Windows XP 

    

Kết nối 
Wireless LAN b/g/n, Ethernet 10/100,USB 
2.0      

  
Khe cắm thẻ nhớ, Bluetooth v2.0, 
PictBridge     

 

 
Canon E 400 

  
  
  
  
  

Tốc độ in 8.0 ipm (black), 4.0 ipm (color) 
Nạp giấy & mực từ phía trước     

Cỡ giọt mực min. 2pl NEW 

Độ phân giải in 4800 x 600 dpi 1,950,000 2,550,000 
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  Độ phân giải quét 600 x 1200 dpi     

Color 48 bit     
Phần mềm kèm 
theo My Image Garden     

Cartridges PG-47, CL-57     

Kết nối USB 2.0 Hi-speed.     
 

 
Canon E 510 

  
  
  
  
  
  
  

Tốc độ in 8.6 ipm (black), 5.0 ipm (color) 
Nạp giấy & mực từ phía trước     

Cỡ giọt mực min. 2pl     

Độ phân giải in 4800 x 1200 dpi 2,860,000 3,460,000 

Độ phân giải quét 1200 x 2400 dpi     

Color 48 bit     
Phần mềm kèm 
theo My Image Garden, Full HD Movie Print..     

Cartridges PG-88, CL-98; hộp mực lớn     

Kết nối USB 2.0 Hi-speed.     
 

Canon E 560 
 
  
  
  
  
  
  

 
 

Mạng LAN không dây 

Tốc độ in 9.9 ipm (black), 5.7 ipm (color) 
Nạp giấy & mực từ phía trước     

Cỡ giọt mực min. 2pl NEW 

Độ phân giải in 4800 x 1200 dpi 3,110,000 3,710,000 

Độ phân giải quét 1200 x 2400 dpi     

Color 48 bit     
Phần mềm kèm 
theo My Image Garden, Full HD Movie Print..     

Cartridges PG-89, CL-99     

Kết nối Wireless LAN b/g/n, USB 2.0     
 

Canon E 610 
 
 
  
  
  
  
  
  
IN, QUÉT, COPY, FAX 

Tốc độ in 8.9 ipm (black), 5.2 ipm (color) 
Nạp giấy & mực từ phía trước, khay ADF     

Cỡ giọt mực min. 2pl     

Độ phân giải in 4800 x 1200 dpi     

Độ phân giải quét 1200 x 2400 dpi 3,200,000 3,800,000 

Color 48 bit     
Tốc độ Fax 3 giây (black), 1 phút (color)     
Phần mềm kèm 
theo Full HD Movie Print, Easy-PhotoPrint EX     

Cartridges PG-88, CL-98 ; hộp mực lớn     

Kết nối USB 2.0 Hi-speed.     
 

Canon MX 377 
 
 
  
  
  

Tốc độ in 8.7 bản đơn sắt/phút     
  5.0 bản màu/phút     
  Nạp giấy & mực từ phía trước, khay ADF     
Cỡ giọt mực min .2pl      
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IN, QUÉT, COPY, FAX 

Độ phân giải in 4800 x 1200 dpi 2,980,000 3,580,000 
Độ phân giải quét 1200 x 2400dpi      
Tốc độ Fax 3 giây (black), 1 phút (color)- Fax từ máy 

tính     
Phần mềm kèm 
theo Easy-WebPrint EX     
Cartridges PG-740, CL-741     
Kết nối USB 2.0 Hi-speed,      

 

Canon MX 397 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
IN, QUÉT, COPY, FAX 

Tốc độ in 8.7 bản đơn sắt/phút     
  5.0 bản màu/phút     
  Nạp giấy & mực từ phía trước, khay ADF NEW 
Cỡ giọt mực min .2pl  3,000,000 3,600,000 
Độ phân giải in 4800 x 1200 dpi     
Độ phân giải quét 1200 x 2400dpi      
Tốc độ Fax 3 giây (black), 1 phút (color)- Fax từ máy 

tính     
Phần mềm kèm 
theo Easy-WebPrint EX     
Cartridges PG-740, CL-741     
Kết nối USB 2.0 Hi-speed,      

 

Canon MX 437 
  
 
 
  
  
  
  
  

 
 
 

WIFI 
IN, QUÉT, COPY, FAX 

Tốc độ in 9.7 bản đơn sắt/phút     

  
5.5 bản màu/phút      

  
Nạp giấy & mực từ phía trước, khay ADF     

Cỡ giọt mực min .2pl , in ko dây với Apple AirPrint 3,680,000 4,280,000 
Độ phân giải in 4800 x 1200 dpi     
Độ phân giải quét 1200 x 2400dpi      
Tốc độ Fax 3 giây (black), 1 phút (color)- Fax từ máy 

tính     
Cartridges PG-740, CL-741     
Kết nối Wireless LAN b/g/n, USB 2.0 Hi-Speed,     
  PictBridge, Bluetooth v2.0 (Optional BU-30)     

 

Canon MX 457 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
IN, QUÉT, COPY, FAX 

Tốc độ in 9.7 bản đơn sắt/phút     

  
5.5 bản màu/phút      

  
Nạp giấy & mực từ phía trước, khay ADF     

Cỡ giọt mực min .2pl  3,600,000 4,200,000 
Độ phân giải in 4800 x 1200 dpi     
Độ phân giải quét 1200 x 2400dpi      
Tốc độ Fax 3 giây (black), 1 phút (color)- Fax từ máy 

tính     
Cartridges PG-740, CL-741     
  (PG-740XL, CL-741XL Optional)     
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Kết nối 

 
 
 
 

Wireless LAN b/g/n, Ethernet 10/100, USB 
2.0, PictBridg, USB Flash, Bluetooth 

(Option) 

    

 

 
Canon MX 517 

 
 
  
  
  
  

 
 
 
 

WIFI 
IN, QUÉT, COPY, FAX 

Tốc độ in 9.7 bản đơn sắt/phút,  5.5 bản màu/phút     

  
in đảo mặt tự động     

Cỡ giọt mực min .2pl , in ko dây với Apple AirPrint 4,190,000 4,790,000 
Độ phân giải in 4800 x 1200 dpi     
Độ phân giải quét 1200 x 2400dpi , ADF     
Tốc độ Fax 3 giây (black), 1 phút (color)- Fax từ máy 

tính     
Cartridges PG-740, CL-741     
Kết nối Wireless LAN b/g/n, Ethernet 10/100, USB 

2.0, PictBridg, USB Flash, Bluetooth 
(Option) 

    
 

Canon MX 527 
 
 
  
  
  
  

 
 
 

Kết nối mạng LAN có 
dây/ không dây 

 
IN, QUÉT, COPY, FAX 

Tốc độ in 9.7 bản đơn sắt/phút,  5.5 bản màu/phút     

  
in đảo mặt tự động NEW 

Cỡ giọt mực min .2pl , in ko dây với Apple AirPrint 3,900,000 4,500,000 
Độ phân giải in 4800 x 1200 dpi     
Độ phân giải quét 1200 x 2400dpi , ADF     
Tốc độ Fax 3 giây (black), 1 phút (color)- Fax từ máy 

tính     
Cartridges PG-740, CL-741 

    

Kết nối Wireless LAN b/g/n, Ethernet 10/100, USB 
2.0, PictBridg, USB Flash, Bluetooth 
(Option) 

    
 

Canon MX 727 
 
 
  
  
  
  

 
 
 
 

Kết nối mạng LAN có 
dây/ không dây 

IN, QUÉT, COPY, FAX 

Tốc độ in 15 bản đơn sắt/phút,  10 bản màu/phút     

  
in đảo mặt tự động NEW 

Cỡ giọt mực min .1pl , in ko dây với Apple AirPrint     
Độ phân giải in 9600 x 2400 dpi 7,800,000 8,400,000 
Độ phân giải quét 2400 x 4800dpi , ADF     
Tốc độ Fax 3 giây (black), 1 phút (color)- Fax từ máy 

tính     
Cartridges PG-751, CL-751 (PG-751XL, CL-751XL, 

BK/C/M/Y)     

Kết nối Wireless LAN b/g/n, Ethernet 10/100, USB 
2.0, PictBridg, USB Flash, Bluetooth 
(Option) 

    
 

Canon MX 897 
 
 
  
  
  
  

Tốc độ in 12.5 bản đơn sắt/phút,  9.3 bản màu/phút     

  
in đảo mặt tự động NEW 

Cỡ giọt mực min .1pl , in ko dây với Apple AirPrint     
Độ phân giải in 9600 x 2400 dpi 8,750,000 9,350,000 
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Kết nối mạng  
LAN có dây/ không 

dây 
IN, QUÉT, COPY, FAX 

Độ phân giải quét 2400 x 4800dpi , ADF     
Tốc độ Fax 3 giây (black), 1 phút (color)- Fax từ máy 

tính     

Cartridges PGI-725 Black, CLI-726 C/M/Y/Bk     

Kết nối Wireless LAN b/g/n, Ethernet 10/100, USB 
2.0, PictBridg, USB Flash, Bluetooth 
(Option) 

    
 

 
 

 Canon MX 927 
 
  
  
  

 
 
 
 

Kết nối mạng LAN có 
dây/ không dây 

IN, QUÉT, COPY, FAX 

Tốc độ in 15 bản đơn sắt/phút,  10 bản màu/phút     

  
in đảo mặt tự động NEW 

Cỡ giọt mực min .1pl , in ko dây với Apple AirPrint     
Độ phân giải in 9600 x 2400 dpi 8,000,000 8,600,000 
Độ phân giải quét 2400 x 4800dpi , ADF     
Tốc độ Fax 3 giây (black), 1 phút (color)- Fax từ máy 

tính     
Cartridges PG-751, CL-751 (PG-751XL, CL-751XL, 

BK/C/M/Y)     

Kết nối Wireless LAN b/g/n, Ethernet 10/100, USB 
2.0, PictBridg, USB Flash, Bluetooth 
(Option) 

    
 

MÁY IN LASER CANON 
01 

 
Máy in Canon LBP 2900 

 

 

In Laser khổ A4, độ phân giải 2.400x600 
dpi, USB2.0, Bộ nhớ: 2Mb. Tốc độ in : 
12ppm. Bảo hành 1 năm 
 

2,850,000 VNĐ 

02 

 
Máy in Canon LBP 6000 

 

 

In Laser khổ A4, độ phân giải 2.400x600 
dpi, USB2.0, Bộ nhớ: 2Mb. Tốc độ in : 
18ppm. Bảo hành 1 năm 

2,260,000 VNĐ 

03 

 
Máy in Canon LBP 3300 

 

In Laser khổ A4, độ phân giải 2.400x600 
dpi, USB2.0, Bộ nhớ: 8Mb. Tốc độ in : 
21ppm, in 2 mặt tự động. Bảo hành 1 năm 
 

3,950,000 VNĐ 

04 

 
Máy in Canon Aio MF3010 AE 

 

 
In COPY, LASER, SCAN khổ A4, độ phân 
giải 1.200 x 600dpi, USB 2.0. Bộ nhớ 
64MB. Tốc độ in 18ppm. Bảo hành 1 năm 
 

4,350,000 VNĐ 

05 

 
Máy in Canon MF 4820D 

 

In, copy Laser, scan  khổ A4, độ phân giải 
1.200x600 dpi, USB2.0, Bộ nhớ: 128Mb. 
Tốc độ in : 25ppm, in 2 mặt tự động 
(15ppm), mực cartridge 328 . Bảo hành 1 
năm 
 

5,300,000 VNĐ 
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06 

 
Máy in Canon MF 4720W 

 

In, copy  trắng đen, scan  khổ A4, độ phân 
giải 1.200x600 dpi, Bộ nhớ: 128Mb. Tốc độ 
in : 23ppm, Wireless Lan, mực cartridge 
328 
Bảo hành 1 năm 
 

6,740,000 VNĐ 

07 

 
Máy in Canon MF 4870dn 

 

In, copy Laser, scan, Fax,  khổ A4, độ 
phân giải 1.200x600 dpi, USB2.0, Bộ nhớ: 
128Mb. Tốc độ in : 25ppm, in 2 mặt tự 
động (15ppm), in mạng, mực cartridge 
328  
Bảo hành 1 năm 
 

9,800,000 VNĐ 

08 

 
Máy in Canon MF 4750 

 

In, copy Laser, scan, Fax,  khổ A4, độ 
phân giải 1.200x600 dpi, USB2.0, Bộ nhớ: 
128Mb. Tốc độ in : 23ppm, mực cartridge 
328 
Bảo hành 1 năm 
 

7,000,000 VNĐ 

MÁY SCAN CANON 
01 

 
Scanner Canon lide 110 

 

Scan màu A4, độ sâu quét 48Bit  2400 x 
4800dpi   USB2.0 

Bảo hành 1 năm 

 
 

1,400,000 VNĐ 

02 

 
Scanner Canon lide 210 

 

Scan màu A4, Độ sâu quét 48bit, 4800 x 
4800dpi     USB2.0 Phím chức năng 
Copy/Scan 
Bảo hành 1 năm 
 

2,200,000 VNĐ 

HÃNG HP (MÁY IN PHUN-MÁY IN LASER) 
MÁY IN PHUN HP 

01 

 
Máy in HP Officejet Pro 

X451DW 
 

In phun màu, tốc độ in 36 trang/phút (đen), 
36 trang/phút (màu), Resolution upto 
1200dpi x 1200, kết nối USB 2.0, Wifi, 
RJ45. Dùng mực HP 970 / 971. 

13,800,000 VNĐ 

02 

 
Máy in HP OJ Pro 8100 

 

In phun màu, copy, scan, fax, Web, ePrint, 
độ phân giải 1200x600 dpi, tốc độ in 20 
trang/phút (đen), 16 trang/phút (màu),  kết 
nối USB 2.0, Network wireless, Ethernet 
10/100, Khổ giấy A4, A5, A6, B5. Mực 
HP950/951/XL 

4,300,000 VNĐ 

03 

 
Máy in HP J4660 

 

In Phun màu, copy, scan, Fax Phun khổ A 
4, độ phân giải 4800x1200 dpi. Bộ nhớ: 
16Mb. Tốc độ in: 28ppm (black) - 22ppm 
(color), copy: 22ppm (black) - 28ppm 
(color), scan 1200x2400dpi (sp: Windows, 
Mac, Linux) 

2,100,000 VNĐ 
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04 

 
Máy in HP 4515 - A9J41B 

 

In phun màu, scan, copy, Web, tốc độ in 
8.8 trang/phút (đen), 5.2 trang/phút (màu), 
kết nối USB 2.0. Wifi, ePrint 

3,500,000 VNĐ 

05 

 
Máy in HP OJ Pro 8600 

 

In phun màu, Scan, Copy, Fax, khổ A4, tốc 
độ in 18 trang/phút (đen), 13 trang/phút 
(màu), Resolution upto 1200dpix1200, kết 
nối USB 2.0. 

6,800,000 VNĐ 

06 

 
Máy in HP 1515 - B2L57B 

 

In phun màu, scan, copy, tốc độ in 7 
trang/phút (đen), 4 trang/phút (màu), 
Resolution upto 1200x1200dpi, kết nối 
USB 2.0. Dùng mực HP 678. 

2,000,000 VNĐ 

MÁY IN LASER HP 
01 

 
HP LaserJet M1132 MFB 

(CE847A) 
 

In Laser, Scan, Copy, khổ A4, độ phân 
giải 600 x 1200dpi, bộ nhớ 8MB. Tốc độ in 
: 18ppm. USB 
 

3,000,000 VNĐ 

02 

 
HP LaserJet P1102 (CE651A) 

 

In LASER khổ A4, Độ phân giải 600 x 
1200dpi. USB 2.0, bộ nhớ 2MB. Tốc độ 
in 18ppm 

2,250,000 VNĐ 

03 

 
Máy in laser HP P1102W 

 

In Laser khổ A4, độ phân giải 
1200x600dpi, USB2.0, Wir 

2,800,000 VNĐ 

04 

 
Máy in HP M127FN - CZ181A 

 

In Laser, copy, scan, Fax Laser khổ A4, độ 
phân giải 600x600dpi, USB2.0, RJ45, Bộ 
nhớ: 128 Mb. Scan 600x600dpi 

5,200,000 VNĐ 

05 

 
Máy in HP Laser 5200 

 

In Laser khổ A3, A4,  độ phân giải 
1200x1200dpi, tốc độ in 35ppm (A4), 
18.5ppm(A3), Bộ nhớ: 48MB, Kết nối USB 
2.0 , IEEE-1284 cổng song song. 

27,700,000 VNĐ 

06 

 
Máy in HP P2035 
 

In Laser khổ A4, độ phân giải 600x600dpi, 
USB2.0, Bộ nhớ: 16 Mb. In: 30ppm. Dùng 
mực HP CE505A  

5,550,000 VNĐ 
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07 

 
Máy in HP Pro M251NW 

 

In Laser Màu khổ A4, độ phân giải 
600x600dpi, USB2.0, RJ45, Wireless, Bộ 
nhớ: 128 Mb. In: 14ppm (Đen), 14ppm 
(Màu). Dùng mực HP 128A (Black, Cyan, 
Magenta, Yellow).  

9,100,000 VNĐ 

08 

 
HP LaserJet Pro M401D 

(CF274A) 
 

In laser khổ A4, độ phân giải 
1200x1200dpi, Bộ nhớ : 256Mb, tốc độ in : 
33ppm, Duplex, USB2.0. Sử dụng mực in 
CF280A 

7,300,000 VNĐ 

09 

 
Máy in HP M401N 

 

In Laser khổ A4, độ phân giải 
1200x1200dpi, USB2.0, LAN, Bộ nhớ: 128 
Mb. In: 33ppm 

7,400,000 VNĐ 

HÃNG RICOH – MÁY IN LASER 
01 

 
Máy in Ricoh SP200 

 

Máy in đơn năng. Tốc độ 22 trang/phút. Độ 
phân giải 1200 dpi, Hỗ trợ giấy 
A6/A5/A4/Letter. Bộ nhớ 16MB. Kết nối 
USB. Tự đổ mực sạc Ricoh dễ 
dàng. KHÔNG TƯƠNG THÍCH HĐH 
UBUNTU 

2,400,000 VNĐ 

02 

 
Máy in Ricoh SP200N 

 

Máy in đơn năng. Tốc độ 22 trang/phút. Độ 
phân giải 1200x600 dpi, Hỗ trợ giấy 
A6/A5/A4/Letter. Bộ nhớ 32MB. Kết nối 
USB. Network 100, Tự đổ mực sạc Ricoh 
dễ dàng. Hỗ trợ in qua mạng. KHÔNG 
TƯƠNG THÍCH HĐH UBUNTU 

2,900,000 VNĐ 

03 

 
Máy in Ricoh SP203SF 

 

Máy in đa chức năng (In, Copy, Scan, 
FAX). Tốc độ 22 trang/phút. Độ phân giải 
1200x600 dpi, Hỗ trợ giấy A6 - A4/Letter. 
Bộ nhớ 32MB. Kết nối USB. Tự đổ mực 
sạc Ricoh dễ dàng. Scan liên tục qua khay 
ADF, Fax từ máy tính. KHÔNG TƯƠNG 
THÍCH HĐH UBUNTU 

5,300,000 VNĐ 

04 

 
Máy in Ricoh 3400N 

 

Máy in Laser trắng đen. Tốc độ 30 
trang/phút. Độ phân giải 1200x600 dpi, Hỗ 
trợ giấy A4/Letter. Bộ nhớ 64MB. Kết nối 
USB 2.0, Ethernet 10/100.Không tương 
thích hệ điều hành Ubuntu 

4,200,000 VNĐ 

HÃNG XEROX – MÁY IN LASER 
01 

 
Máy in Xerox 3155 220V (White) 
 

In LASER, khổ A4, độ phân giải 1200 x 
600dpi. Bộ nhớ 8Mb. Tốc độ in : 24ppm. 
USB 2.0 
 

1,500,000 VNĐ 

02 

 

In SLED, Copy, Scan, Fax khổ A 4, độ 
phân giải in, scan: 1200x1200 dpi, Copy 
600x600 dpi, Bộ nhớ: 128Mb. Tốc độ in: 
20ppm. USB 2.0 

4,900,000 VNĐ 
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Máy in Xerox M158F 
 

03 

 
Máy in Xerox 3210 
 

InLASER, Copy, Scan Fax khổ A4, độ 
phân giải 600x600dpi. Bộ nhớ 128MB. 
Tốc độ in 24-28ppm, USB 2.0. Direct scan 
to USB device, Scan to application 4800 x 
4800dpi, Fax bộ nhớ 4M, 2 mặt 

4,800,000 VNĐ 

04 

 
Máy in Xerox 3105 

 

In Laser khổ A3, độ phân giải 1200 x 
600dpi,Bộ nhớ : 512Mb. Tốc độ in : 
32ppm. USB2.0, 10/100TXBase  

18,400,000 VNĐ 

05 

 
Máy in Xerox M158b 

 

In SLED, Copy, Scan, khổ A 4, độ phân 
giải in, scan: 1200x1200 dpi, Copy 
600x600 dpi, Bộ nhớ: 128Mb. Tốc độ in: 
20ppm. USB 2.0 

2,550,000 VNĐ 

06 

 
Máy in Xerox P355d 

 

In Laser, khổ A4, độ phân giải 
1200x1200dpi, Bộ nhớ 256MB. Tốc độ in 
35ppm, in 2 mặt tự động. USB 
2.0, Network  

10,050,000 VNĐ 

07 

 
Máy in Xerox P158b 

 

In Laser, khổ A4, độ phân giải 
1200x1200dpi, Bộ nhớ 64MB. Tốc độ in 
20ppm. USB 2.0  

2,150,000 VNĐ 

08 

 
Máy in Xerox P255dw 

 

In Laser, khổ A4, độ phân giải 
1200x1200dpi, Bộ nhớ 128MB. Tốc độ in 
30ppm, in 2 mặt tự động. USB 
2.0, Network, Wireless.  

4,550,000 VNĐ 

09 

 
Máy in Xerox P355db 

 

In Laser, khổ A4, độ phân giải 
1200x1200dpi, Bộ nhớ 256MB. Tốc độ in 
35ppm, in 2 mặt tự động. USB 2.0  

7,400,000 VNĐ 

HÃNG SAMSUNG – MÁY IN LASER 
01 

 
Máy in Samsung ML 2161 

 

In LASER khổ A4, USB 2.0. Độ phân giải 
1.200 x 1.200dpi. Bộ nhớ 8MB. Tốc độ in 
20 trang 

1,650,000 VNĐ 

02 

 
Máy in Samsung SCX 3406FW 

In Laser, Copy, Scan màu, Fax, PC Fax 
khổ A4, USB2.0, độ phân giải 1200x1200 
dpi, bộ nhớ: 128M, tốc độ 20ppm,in 
qua mạng, Wireless  

5,200,000 VNĐ 
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03 

 
Máy in Samsung SL - M2825ND 
 

In Laser, khổ A4, USB2.0, RJ45, độ phân 
giải 1200x1200dpi,bộ nhớ: 128M, tốc độ 
28 trang, in 2 mặt tự động 

3,500,000 VNĐ 

    
 

HÃNG BROTHER(MÁY IN NHÃN – MÁY IN PHUN – 
MÁY IN LASER) 

 

MÁY IN NHÃN P-TOUCH CỦA HÃNG  BROTHER (Nhật Bản) 

01  

BROTHER LABEL LING SYSTEM MODEL PT-1280VN 

 Máy in nhãn duy nhất tại VN in được Tiếng Việt ngay trên 
bàn phím với chỉ 1 nút bấm 

 Dùng Tape loại 6/9/12 mm 
 Màn hình LCD 16-ký tự x 1 dòng 
 Độ phân giải tối đa 180 dpi 
 Tốc độ in tối đa 10 mm / giây 
 Bàn phím QWERTY 
 6 pin AAA 
 Trọng lượng 470g – Bảo hành 12 tháng 

 

1.600.000 

02 

 
 
 

 

BROTHER LABEL LING SYSTEM MODEL PT-2030 

 Loại cầm tay, nhỏ gọn 
 Dùng Tape loại 6/9/12/18 mm 
 Màn hình LCD 16-ký tự x 2 dòng 
 Độ phân giải tối đa 180 dpi 
 Tốc độ in tối đa 10 mm / giây 
 Bàn phím QWERTY 
 6 Pin AA (tùy chọn) 
 AC Adapter AD-24 (tùy chọn) 
 Các loại phong cách thông thường, Bold, Outline,Shadow, 

rắn, Italic, Italic Bold, Italic cương, Italic Shadow, Italic rắn, 
đứng 

 Trọng lượng 450g 
 

2.200.000 

03 

 
 

 
BROTHER LABEL LING SYSTEM MODEL PT-2730 
 

 Máy in nhãn cầm tay 
 Màn hình LCD lớn (16 ký tự x 3 hàng) 
 Có thể kết nối với vi tính 
 In được tới 7 hàng, 8 cỡ chữ 
 Trên 100 ký tự đặc biệt và 19 loại khung 
 Lưu tới 99 mẫu nhãn 
 Có hiển thị và in thời gian 
 Nguồn : adapter hoặc 8 pin AAA 
 Bảo hành 12 tháng 
 

3.500.000 



Giá cả cạnh tranh                                           Sửa chữa và bơm mực máy in lấy liền.Tư vấn kỹ thuật và       
Phục vụ chu đáo                                                                                                              giải pháp in 24/7                                                                                                               
Giao hàng tận nơi                                   Để được tư vấn gõ hơn về sản phẩm hãy gọi số 0988 800 723   
                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
04 

  
BROTHER LABEL LING SYSTEM MODEL QL-700 

 Máy in nhãn từ máy vi tính 
 Khổ nhãn in: 62mm bề ngang 
 In được nhãn rời cũng như cuộn 
 Tốc độ in tới 93 nhãn/phút 
 Độ phân giải lên tới 300x600dpi 
 Cắm & In (không cần cài đặt phần mềm) 
 Có sẵn phần mềm P-touch Editor 5.0 
 Dễ dàng thay cuộn giấy 
 Cổng kết nối USB 
 Kèm 2 cuộn nhãn: +62mm nhãn liên tục (8m)+ 

29mmx90mm nhãn tiêu chuẩn (100 nhãn) 
 Bảo hành 12 tháng 

4.200.000 

 
 
 
 
 
 
05 

 BROTHER LABEL LING SYSTEM MODEL QL-720NW 
 Máy in nhãn từ máy vi tính 
 Khổ nhãn in: 62mm bề ngang 
 In được nhãn rời cũng như cuộn 
 Tốc độ in tới 93 nhãn/phút 
 Độ phân giải lên tới 300x600dpi 
 Cắm & In (không cần cài đặt phần mềm) 
 Có sẵn phần mềm P-touch Editor 5.0 
 Dễ dàng thay cuộn giấy 
 Cổng kết nối USB 
 Kèm 2 cuộn nhãn: +62mm nhãn liên tục (8m)+ 

29mmx90mm nhãn tiêu chuẩn (100 nhãn) 
 Hỗ trợ kết nối không dây – Bảo hành 12 tháng 

5.900.000 

06  

BROTHER LABEL LING SYSTEM MODEL QL-1060N 
 Máy in nhãn từ máy vi tính 
 Khổ nhãn in: 102mm bề ngang 
 In được nhãn rời cũng như cuộn 
 Tốc độ in tới 69 nhãn/phút 
 Độ phân giải lên tới 300x600dpi 
 Có sẵn phần mềm P-touch editor 
 In được nhãn từ các phần mềm phổ biến như word, 

exel,… 
 Hỗ trợ in qua mạng (Network) – Bảo hành 12 tháng 

9.900.000 

07 

 
 

 
BROTHER LABEL LING SYSTEM MODEL PT-7600 
 

 Máy in nhãn từ máy vi tính 
 In được nhiều loại tape từ 6mm-36mm 
 Độ phân giải lên tới 180 dpi 
 Bộ nhớ 2.000 ký tự 
 (PC) tối thiểu 128 MB bộ nhớ RAM 
 LCD 15 char x 2 dòng 
 In tối đa Lines 7 
 Pin 6 AA (alkaline hoặc sạc) 
 Giao diện USB – Bảo hành 12 tháng 

 

4.700.000 

08 

 

 
 
 
 

 
BROTHER LABEL LING SYSTEM MODEL PT-9700PC 

 Máy in nhãn từ máy vi tính 
 In được nhiều loại tape từ 6mm-36mm 
 In được tất cả các loại font có trên máy tính 
 Độ phân giải lên tới 720 x 360 dpi 
 Kích thước : 116 x 190 x 127mm 
 Trọng lượng : 1.2kg  
 Bảo hành 12 tháng 

8.500.000 
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09 

BROTHER LABEL LING SYSTEM MODEL PT-9800PCN 
 

 Máy in nhãn từ máy vi tính 
 In được nhiều loại tape từ 6mm-36mm 
 In được tất cả các loại font có trên máy tính 
 Độ phân giải lên tới 720 x 360 dpi 
 Kết nối qua mạng nội bộ 
 Kích thước : 116 x 192.7 x 140mm 
 Trọng lượng : 1.58kg – Bảo Hành 12 tháng 

13.000.000 

 

MÁY IN LASER TRẮNG ĐEN 
 
  HL-1111 

 

 
 Khổ giấy: A4, letter 
 Tốc độ in: 20 tr/ph 
 Độ phân giải: 600x600 dpi  
 Bộ nhớ trong: 1MB 
 Khay giấy 150 tờ  
 Giao tiếp: USB 2.0 
 Ngôn ngữ in: GDI 
 Sử dụng hộp mực TN-1010 1.500 trang 
 Mực TN – 1010 
 Bảo hành 24 tháng 
 

 
1.900.000 

 
 
 
 
 

 

 
HL-2250DN 

 
 
 

 
 Khổ giấy: A4, B5, A5, A6, letter 
 Tốc độ in: 26 tr/ph 
 Độ phân giải: 2400x600 dpi (HQ1200) 
 In 2 mặt 
 Bộ nhớ trong: 32MB 
 Khay giấy 250 tờ và khay đa năng 1 tờ 
 Giao tiếp: USB 2.0,Network 
 Ngôn ngữ in: PLC6 
 Sử dụng hộp mực 1.200 hoặc 2.600 trang 

Bảo hành 24 tháng 

 
3.000.000 

 
HL-5440D  

 
 

 Khổ giấy: A4, B5, A5, A6, letter 
 Tốc độ in: 38 tr/ph 
 Độ phân giải: 1200x1200 dpi 
 Bộ nhớ trong: 64MB 
 In 2 mặt tự động 
 Khay giấy 250 tờ  
 Giao tiếp: USB 2.0, Parallel 
 Ngôn ngữ in: PCL 
 Sử dụng hộp mực TN-3320 (3.000 

trang ) hoặc TN-3350 (8.000 trang) 
 Công suất 50.000 trang / tháng 
 Bảo hành 24 tháng 
 

 
7.500.000 

 
HL-5450DN  

 

 Khổ giấy: A4, B5, A5, A6, letter 
 Tốc độ in: 38 tr/ph 
 Độ phân giải: 1200x1200 dpi 
 Bộ nhớ trong: 64MB (mở rộng tối đa: 

320MB) 
 In 2 mặt tự động 
 In qua mạng 
 Khay giấy 250 tờ 
 Giao tiếp: USB 2.0, Parallel,Network 
 Ngôn ngữ in: PCL 
 Mobile printing : iPrint & Scan  
 Sử dụng hộp mực TN-3320 (3.000 

trang ) hoặc TN-3350 (8.000 trang) 
 Công suất 50.000 trang / tháng 

Bảo hành 24 tháng 

 
8.500.000 

HL-3150CDN (NEW)  Khổ giấy: A4, A5, A6, letter 
 Tốc độ in: 18 tr/ph (màu hoặc trắng đen) 
 Độ phân giải: 600x600 quality 
 Bộ nhớ trong: 64MB  

5.300.000 
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 Khay giấy 250 tờ và khay đa năng 1 tờ 
 Giao tiếp: USB 2.0 và có sẵn Card mạng 
 In 2 mặt: có sẵn 
 Ngôn ngữ in: GDI, PCL 
 Mực theo máy: 1000 trang (CMBK) 
 Sử dụng 4 hộp mực màu 2.500 (đen)/ 

1.400 (màu) 
 Bảo hành 24 tháng 

HL-3170 CDW (NEW) 
 

 

 Khổ giấy: A4, A5, A6, letter 
 Tốc độ in: 22 tr/ph (màu hoặc trắng đen) 
 Độ phân giải: 600x600 quality 
 Bộ nhớ trong: 128MB  
 Khay giấy 250 tờ  
 Giao tiếp: USB 2.0, có sẵn card mạng và 

Wireless 
 In 2 mặt: có sẵn 
 Ngôn ngữ in: GDI, PCL 
 Mực theo máy: 1000 trang (CMBK) 
 Sử dụng 4 hộp mực màu 2.500 (đen)/ 

1.400 (màu) 
 Bảo hành 24 tháng 

6.300.000 

MÁY IN PHUN BROTHER, VỚI BỘ IN PHUN LIÊN TỤC SIÊU TIẾT KIỆM 
 

MFC-J430W 

 
 

 In mạng và không dây – Sao chụp – Quét – 
Fax màu– PC Fax 

 Tốc độ in: 33tr/ph (trắng đen), 26tr/ph (màu) 
 Độ phân giải in: 1200x6000 dpi 
 Độ phân giải sao chụp: 1200x1200 dpi 
 Sao chụp: 25% - 400% 
 Độ phân giải quét: 1200x2400 dpi 
 Bộ nhớ trong: 40MB 
 Tốc độ modem: 14,4 Kbps 
 Bộ nhớ fax: 170 trang khi hết giấy 
 Khay giấy 100 tờ 
 In tràn lề khổ A4, letter, A6 
 Giao tiếp: USB 2.0, Wireless LAN 
 Sử dụng mực: LC-73BK/C/M/Y 4 hộp mực màu 

riêng biệt,dung lượng 600 trang. 

 
3.500.000 

 

 
      MFC-J2310 
 
 

 
 

 
 Máy in đa chức năng khổ A3 … 
 In mạng và không dây (Wifi) Sao chụp – Quét 

– Fax màu  
 Tốc độ in: 33 tr/ph (trắng đen), 25 tr/ph (màu) 
 Độ phân giải in: 1200x6000 dpi 
 Độ phân giải sao chụp: 1200x1200 dpi 
 Sao chụp: 25% - 400% 
 Độ phân giải quét: 19200x19200 dpi  
 Bộ nhớ trong : 128MB 
 Tốc độ modem: 33,6 Kbps 
 Bộ nhớ fax:200 trang khi hết giấy 
 In 2 mặt 
 Khay giấy 150 tờ 
 In tràn lề khổ A4, letter, A6, 4R 
 Màn hình màu LCD1,8” 
 Giao tiếp: USB 2.0, Ethernet  

 
5.500.000 
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MFC-J2510 

 
 
 

 
 
 
 

 Máy in đa chức năng khổ A3 … 
 In mạng và không dây (Wifi) Sao chụp – Quét 

– Fax màu  
 Tốc độ in: 35 tr/ph (trắng đen), 27 tr/ph (màu) 
 Độ phân giải in: 1200x6000 dpi 
 Độ phân giải sao chụp: 1200x1200 dpi 
 Sao chụp: 25% - 400% 
 Độ phân giải quét: 19200x19200 dpi  
 Bộ nhớ trong : 128MB 
 Tốc độ modem: 33,6 Kbps 
 Bộ nhớ fax:200 trang khi hết giấy 
 Tự động nạp bản gốc 20 trang 
 In 2 mặt 
 Khay giấy 150 tờ 
 In tràn lề khổ A4, letter, A6, 4R 
 Màn hình màu LCD 3,7” 
 Giao tiếp: USB 2.0, Ethernet  

 
6.200.000 

 
MFC-J6510DW 

 
 

 

 Máy in đa chức năng khổ A3 … 
 In mạng có và không dây – Sao chụp – Quét 

– Fax màu – PC fax – In ảnh trực tiếp từ máy 
ảnh, thẻ nhớ và USB 

 Tốc độ in: 35 tr/ph (trắng đen), 27 tr/ph (màu) 
 Độ phân giải in: 1200x6000 dpi 
 Độ phân giải sao chụp: 1200x1200 dpi 
 Sao chụp: 25% - 400% 
 Độ phân giải quét: 1200x24000 dpi  
 Bộ nhớ trong : 64MB 
 Tốc độ modem: 33,6 Kbps 
 Bộ nhớ fax: 400 trang khi hết giấy 
 Tự động nạp bản gốc 35 trang 
 In 2 mặt 
 Khay giấy 250 tờ 
 In tràn lề khổ A4, letter, A6, 4R 
 Màn hình màu LCD 3,3” 
 Giao tiếp: USB 2.0, PictBridge , Media Card, 

Ethernet , Wireless 802.11b/g 
 Tiết kiệm mực: sử dụng 4 hộp mực màu 

LC73BK/C/MY (600 trang ) riêng biệt 

 
7.900.000 

MÁY IN LASER ĐA NĂNG, CÔNG CỤ HỔ TRỢ ĐẮC LỰC CHO VĂN 
PHÒNG 

 
MFC–7360 
(5 trong 1) 

 

 Fax – PC fax – In – Sao chụp – Quét màu  
 Tốc độ modem: 14,4 Kbps 
 Bộ nhớ fax: 400 trang khi hết giấy 
 Tự động nạp bản gốc 35 trang 
 Quay số nhanh: 208 số  
 Tốc độ in/sao chụp: 24 tr/ph 
 Độ phân giải in: 2400x600dpi (tăng cường) 
 Sao chụp: 25% - 400% 
 Độ phân giải quét: 600x2400 dpi (24-bit) 
 Bộ nhớ trong: 16MB 
 Khay giấy 250 tờ 
 Giao tiếp: USB 2.0  
 Sử dụng hộp mực 1.200 trang hoac 2.600 trang 
 Bảo hành 12 tháng 

 
 
 

5.500.000 

 
 

MFC–7860DW 

 Fax – PC fax – In mạng – Sao chụp – Quét 
màu  

 Tốc độ modem: 33,6 Kbps 

 
 

7.200.000 
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(5 trong 1) 
 

 

 Bộ nhớ fax: 500 trang khi hết giấy 
 Tự động nạp bản gốc 35 trang 
 Quay số nhanh: 208 số  
 Tốc độ in/sao chụp: 22 tr/ph 
 Độ phân giải in: 2400x600dpi (tăng cường) 
 Sao chụp: 25% - 400% 
 Độ phân giải quét: 600x2400 dpi (24-bit) 
 Bộ nhớ trong: 32MB 
 Khay giấy 250 tờ 
 Giao tiếp: USB 2.0 và ethernet 
 Super G3 ( gởi fax trong 2 giây) 
 Sử dụng hộp mực 1.200 trang hoac 2.600 trang 
 Bảo hành 12 tháng 

 
MFC–8910DW 

(5 trong 1) 
 

 

 Fax – PC fax – In mạng – Sao chụp – Quét 
màu/Quét mạng 

 Tốc độ modem: 33,6 Kbps 
 Bộ nhớ fax: 500 trang khi hết giấy 
 Tự động nạp bản gốc 50 trang 
 Quay số nhanh: 320 số  
 Tốc độ in/sao chụp: 42 tr/ph 
 Độ phân giải in: 1200x1200dpi 
 Sao chụp: 25% - 400% 
 In 2 mặt tự động 
 Độ phân giải quét: 600x2400 dpi (48-bit) 
 Bộ nhớ trong: 128MB (mở rộng tối đa: 384MB) 
 Khay giấy 250 tờ và khay đa năng 50 tờ 
 Công suất  50.000 trang /tháng 
 Giao tiếp: USB 2.0 , wireless, ethernet 
 Sử dụng mực 3.000 trang(TN-3320) / 8.000  

trang (TN-3350), DR-3355(30.000) 
 Bảo hành 12 tháng 

 
 

14.000.000 
 

 
 

DCP–9010CN 
(3 in 1) 

 

 

 In mạng – Sao chụp – Quét màu 
 Công nghệ: Electrophotographic LED (Single 

Pass) 
 Tốc độ in/sao chụp: 16 tr/ph A4 
 Độ phân giải in: 2400x600 dpi  
 Độ phân giải sao chụp: 600x600 dpi 
 Sao chụp: 25% - 400% 
 Độ phân giải quét: 1200x2400 dpi  
 Tự động nạp bản gốc 35 trang 
 Bộ nhớ trong: 64MB (mở rộng tối đa: 576MB) 
 Khay giấy 250 tờ và khay đa năng 1 tờ 
 Giao tiếp: USB 2.0 và ethernet 
 Sử dụng 4 hộp mực màu 2.200 (đen)/1.400 

(màu)  
 Bảo hành 12 tháng 

 
 

12.000.000 
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MFC–9120CN 
(6 trong 1) 

 

 

 In mạng – Sao chụp – Quét mạng màu - Fax  
– PC fax – Internet Fax 

 Công nghệ: Electrophotographic LED (Single 
Pass) 

 Tốc độ modem: 33,6 Kbps 
 Bộ nhớ fax: 500 trang khi hết giấy 
 Tự động nạp bản gốc 35 trang 
 Quay số nhanh: 200 số  
 Tốc độ in/sao chụp: 16 tr/ph A4 
 Độ phân giải in: 2400x600 dpi 
 Sao chụp: 25% - 400% 
 Độ phân giải quét: 1200x2400 dpi  
 Bộ nhớ trong: 64MB (mở rộng tối đa: 576MB) 
 Khay giấy 250 tờ và khay đa năng 1 tờ 
 Giao tiếp: USB 2.0 và ethernet 
 Super G3 ( gởi fax trong 2 giây) 
 Sử dụng 4 hộp mực màu 2.200 (đen)/1.400 

(màu) 
 Bảo hành 12 tháng 

 
 

14.000.000 
 

 
 

MFC-9970CDW 
(6 trong 1) 

 

 

 Fax màu – PC fax – In mạng có và không dây 
– Sao chụp – Quét màu/Quét mạng/Quét vào 
USB – In ảnh trực tiếp từ máy ảnh và USB 

 Tốc độ modem: 33,6 Kbps 
 Bộ nhớ fax: 400 trang khi hết giấy 
 Tự động nạp bản gốc 50 trang 
 In 2 mặt 
 Quay số nhanh: 320 số  
 Tốc độ in/sao chụp: 28 tr/ph 
 Độ phân giải in: 600x600 dpi (chất lượng 2400) 
 Sao chụp: 25% - 400% 
 Độ phân giải quét: 1200x2400 dpi (48-bit) 
 Bộ nhớ trong: 256MB 
 Khay giấy 250 tờ và khay đa năng 50 tờ 
 Giao tiếp: USB 2.0, PictBridge, ethernet và 

wireless 802.11b/g 
Sử dụng 4 hộp mực màu TN-240BK (2.500 
trang màu đen)/TN-240C/M/Y(1.500 trang màu)  
Bảo hành 12 tháng 

 
 

20.000.000 

 
 

FAX–2840 

 
 

 

 Tốc độ modem: 33.6Kbps 
 Tự động nạp bản gốc 21 trang 
 Tốc độ in : 21 trang / phút 
 Khay giấy: 250 trang  
 Quay số nhanh: 272 số  
 Hai dòng ký tự 
 Bộ nhớ: 400 trang khi hết giấy (16MB) 
 Chức năng in: có, 21 tr/ph, 2400x600 dpi, 

tương thích Windows & Mac 
 Sao chụp: 50% - 400% 
 Sử dụng hộp mực TN-2260 (1.200 trang) / 

TN-2280 ( 2.600 trang) 
 Bảo hành 12 tháng 

 
 

4.900.000 

MỰC IN CHÍNH HÃNG VÀ MỰC IN PHUN LIÊN TỤC 
MỰC IN CHÍNH HÃNG EPSON 

STT MÃ MỰC TÊN MÁY IN TƯƠNG THÍCH GIÁ 
01 

 
T0631-T0634 

EPSON C67,C87,C88,CX3700,CX4700,CX4100 500,000VNĐ/BỘ  
4 MÀU 
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02 

 
T0731N,T103 

EPSON T11,T13,TX111,TX211,C79,C90,CX3900, 
CX5500,CX5900,CX7300,CX8300,T30,T1100 

600,000VNĐ/BỘ 
5 MÀU 

03 
 

T0821N-T0826N 

EPSON STYLUS PHOTO T50,R290,TX700,R270, 
RX390, ARTISAN 1430,..(MUA SỐ LƯỢNG NHIỀU 
GIẢM GIÁ) 

550,000VNĐ/BỘ 
6 MÀU 

04 
 

T0851N-T0856N 

TƯƠNG THÍCH CÁC DÒNG EPSON STYLUS PHOTO 
T60,1390(MUA SỐ LƯỢNG NHIỀU GIẢM GIÁ) 

600,000VNĐ/BỘ 
6 MÀU 

05 
 

T0791-T0796 

TƯƠNG THÍCH CÁC DÒNG EPSON STYLUS PHOTO 
P50,1400,1430,R285.. 

600,000VNĐ/BỘ 
6 MÀU 

07 
 

T0781-T0786 

TƯƠNG THÍCH CÁC DÒNG EPSON STYLUS PHOTO 
R280,A,RX585,RX590,.. 

600,000VNĐ/BỘ 
6 MÀU 

08 

 
T0491-T0496 

EPSON STYLUS PHOTO R200,R210,R230,R230X, 
R300,R310,R320,RX630,R350,.. 

550,000VNĐ/BỘ 
6 MÀU 

09 
 

T0691-T0694 

CX8400,CX9400,NX300,NX400,WF30,WF500,.. 600,000VNĐ/BỘ 
5 MÀU 

10 

 
T1281-T1284 

SX125,.. 400,000VNĐ/BỘ  
4 MÀU 

11 

 
T1411-T1413 

ME 32,ME 320,ME 620F,900WD,960WD,.. 600,000VNĐ/BỘ 
4 MÀU 

12 

 
T6731-T6736 

EPSON L800 300,000VNĐ/1 
MÀU 70ML 

13 

 
T6641-T6644 

L100,L110,L200,L210,L300,L350,.. 200,000VNĐ/1 
MÀU 70ML 

MỰC IN CHÍNH HÃNG HP 
01 

 
Ink HP CZ122AA (685) 

Mực màu XANH HP 3525/5525/4615/4625/6525 160,000 VNĐ 

02 

 
Ink HP CZ124AA (685) 

Mực màu  Vàng   HP 3525/5525/4615/4625/6525 160,000 VNĐ 

03 

 
Ink HP CZ123AA (685) 

Mực màu  Hồng   HP 3525/5525/4615/4625/6525 160,000 VNĐ 

04 

 
Ink HP CZ121AA (685) 

Mực đen   HP 3525/5525/4615/4625/6525 250,000 VNĐ 

05 

 
Ink HP CB316WA (564) 

Mực đen     HP 5460, HP B110A/B210A 300,000 VNĐ 

06 

 

MựcXANH HP 5460, HP B110A/B210A 250,000 VNĐ 



Giá cả cạnh tranh                                           Sửa chữa và bơm mực máy in lấy liền.Tư vấn kỹ thuật và       
Phục vụ chu đáo                                                                                                              giải pháp in 24/7                                                                                                               
Giao hàng tận nơi                                   Để được tư vấn gõ hơn về sản phẩm hãy gọi số 0988 800 723   
                                                                                                                  

Ink HP CB318WA (564) 
07 

 
Ink HP CB320WA (564) 

Mực màu  Vàng  HP 5460, HP B110A/B210A 250,000 VNĐ 

08 

 
Ink HP CB319WA (564) 

Mực màu  Hồng  HP 5460, HP B110A/B210A 250,000 VNĐ 

09 

 
Ink HP CZ108AA (678) 

Mực màu     HP 2515 - HP 3515 230,000 VNĐ 

10 

 
Ink HP CZ107AA (678) 

Mực đen     HP 2515, HP 3515  250,000 VNĐ 

11 

 

Mực đen    HP Officejet K5300, K5400, L7380, 
L7580/l7590/K 

490,000 VNĐ 

12 

 
Ink HP C4937A (18) 

Mực XANH ( HP Officejet K5300, K5400, L7380, 
L7580/l759 

380,000 VNĐ 

13 

 
Ink HP C4938A (18) 

 

Mực màu  Hồng HP Officejet K5300, K5400, 
L7380, L7580/l759 

380,000 VNĐ 

14 

 
Ink HP C4939A (18) 

 

Mực màu  Vàng HP Officejet K5300, K5400, 
L7380, L7580/l759 

380,000 VNĐ 

15 

 
Ink HP C9351A (21) 

Mực đen    HP Deskjet D1360 , D1460, D1560, 
D2360 ,D2460 , 3920, 3940, F370, F380. F388, 
F2120, F2179, F2180, F2275, F4185, F2280, 
F2235, Officejet 4355, PSC 1402, 1410, F2288 

380,000 VNĐ 

16 

 
Ink HP C9352A (22) 

Mực màu    HP Deskjet D1360, D1460, D2360, 
D2460, 3920, 3940, F370, F380, F388,F2120, 
F2179, F2180, F2275, F4185, J3508, J3608, 
J5508, Officejet 4355, PSC 1402, 1410, 5610 

 

450,000 VNĐ 

17 

 
Ink HP C4908A (940XL) 

Mực ĐỎ      HP OJ 8000/8500  550,000 VNĐ 

18 

 
Ink HP C4906A (940XL) 

Mực đen      HP OJ 8000/8500 750,000 VNĐ 

19 

 
Ink HP C4907A (940XL) 

Mực màu     HP OJ 8000/8500 (Xanh) 550,000 VNĐ 
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20 

 
Ink HP C4909A (940XL) 

Mực màu      HP OJ 8000/8500 (vàng) 550,000 VNĐ 

21 
 

Ink HP CH561WA (61) 

Mực ĐEN     HP J210a, J510a, 1050, 2050, 1000 380,000 VNĐ 

22 

 
Ink HP CH562WA (61) 

Mực màu     HP J210a, J510a, 1050, 2050, 1000 420,000 VNĐ 

23 

 
Ink HP C9362WA (92) 

Mực đen    HP Deskjet D4160, 5440, Officejet 
6310, PSC 1510 

380,000 VNĐ 

24 

 
Ink HP C9361WA (93) 

Mực màu   HP Deskjet D4160, 5440, Officejet 
6310, PSC 1510 

500,000 VNĐ 

25 
 

Ink HP C8727A (27) 

Mực đen   HP Deskjet 3320, 3325, 3420, 3535, 
3550, 3650, 3744, 3745, 3845. Officejet 4255, 
4355, 5610 , PSC 1110, 1210, 1315 

480,000 VNĐ 

26 

 
Ink HP C6657A (57) 

Mực màu  HP Deskjet 5160, 5550, 5650, 5652, 
9600, 9650 , 9680, 450, Officejet 4110, 4255, 5510, 
6110, PSC 1210, 1315, 1350, 2110, 2210, 2310, 
2410, 2510, Photosmart 130, 7150, 7260, 7450, 
7550, 7660, 7760, 7960, 7900. 
 

800,000 VNĐ 

27 

 
Ink HP C9361WA (93) 

Mực màu   HP Deskjet D4160, 5440, Officejet 
6310, PSC 1510 

500,000 VNĐ 

28 

 
Ink HP C9362WA (92) 

Mực đen    HP Deskjet D4160, 5440, Officejet 
6310, PSC 1510 

400,000 VNĐ 

29 

 
Ink HP CD887A (703) 

Mực đen    HP F735/D730/K209A/K209G/K109A 230,000 VNĐ 

30 

 
Ink HP CD888A (703) 

Mực màu    HP F735/D730/K209A/K209G/K109A 230,000 VNĐ 

31 

 
Ink HP CN692AA (704) 

Mực in phun màu đen - máy HP 2010, 2060 - 480 
trang tiêu ch 

230,000 VNĐ 

32 

 
Ink HP CN693AA (704) 

Mực in phun màu  - máy HP 2010, 2060 - 480 trang 
tiêu chuẩn 

230,000 VNĐ 

33 

 
Ink HP CB314A (900) 

Mực đen     HP inkjet 900, 910, 915 200,000 VNĐ 

34 

 
Ink HP CB315A (900) 

Mực màu     HP inkjet 900, 910, 915 200,000 VNĐ 
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MỰC IN CHÍNH HÃNG CANON 
01 

 
Ink Canon BCI 6BK 

Mực đen    Canon  iP4000 (Sử dụng 2 hộp 3EBK + 6EBK) 170,000 VNĐ 

02 
 

Ink Canon BCI 21C 

Mực màu  Xanh, máy Canon  S2100, S100, S2000 (Nhỏ) 230,000 VNĐ 

03 

 
Ink Canon BCI 3M 

Mực màu  Hồng, máy Canon MPC600F/400, MP730/700 240,000 VNĐ 

04 
 

Ink Canon BCI 3Y 

Mực màu  Vàng, máy Canon MPC600F/400, MP730/700 240,000 VNĐ 

05 

 
Ink Canon CLI 821BK 

Mực đen - dùng cho máy Canon MP988, MP638, MP628, 
MP545 

340,000 VNĐ 

06 

 
Ink Canon CLI 821C 

Mực XANH - dùng cho máy Canon MP988, MP638, 
MP628, MP545 

340,000 VNĐ 

07 

 
Ink Canon CLI 821M 

Mực ĐỎ - dùng cho máy Canon MP988, MP638, MP628, 
MP545 

340,000 VNĐ 

08 

 
Ink Canon CLI 821Y 

Mực VÀNG - dùng cho máy Canon MP988, MP638, 
MP628, MP545 

340,000 VNĐ 

09 

 
Ink Canon CLI 8Y 

Mực màu  Vàng - dùng cho máy Canon iP3300, iP3500, 
iP4200, iP4300, iP4500, iP5200, iP5300, iP6600D, 
iP6700D, iX4000, iX5000, Pro9000, MP500, MP510, 
MP520, MP530, MP610, MP800, MP830, MP970, MX700 

340,000 VNĐ 

10 

 
Ink Canon CLI 726Y 

Mực màu Vàng - dùng cho máy Canon IP4870, MG5170, 
MG537 

360,000 VNĐ 

11 

 
Ink Canon CLI 726M 

Mực màu ĐỎ - dùng cho máy Canon IP4870, MG5170, 
MG537 

360,000 VNĐ 

12 
 

Ink Canon CLI 726C 

Mực màu XANH - dùng cho máy Canon IP4870, MG5170, 
MG537 

360,000 VNĐ 

13 

 
Ink Canon CLI 726BK 

Mực màu ĐEN - dùng cho máy Canon IP4870, MG5170, 
MG537 

360,000 VNĐ 

14 

 
Ink Canon PG 820BK 

Mực đen - dùng cho máy Canon MP988, MP638, MP628, 
MP545, IP4680, IP3680, IP4760, MP558, MP648, MP988 

360,000 VNĐ 

15 

 
Ink Canon PG 88 

Mực đen - dùng cho máy Canon E500, E510, E600 370,000 VNĐ 

16 

 
Ink Canon PG 725BK 

Mực đen - dùng cho máy Canon IP4870, MG5170, 
MG5370 

370,000 VNĐ 

17 
 

Ink Canon CLI 751BK 

Mực màu đen, máy Canon MG6370 410,000 VNĐ 
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18 

 
Ink Canon CLI 751C 

Mực màu XANH, máy Canon MG6370 410,000 VNĐ 

19 

 
Ink Canon CLI 751Y 

Mực màu VÀNG, máy Canon MG6370 410,000 VNĐ 

20 

 
Ink Canon CLI 751M 

Mực màu ĐỎ, máy Canon MG6370 410,000 VNĐ 

21 
 

Ink Canon CLI 751GY 

Mực màu Xám, máy Canon MG6370 410,000 VNĐ 

22 

 
Ink Canon PG 810 

Mực đen - dùng cho máy Canon  MX328, IP2770, MP276, 
MX340 

450,000 VNĐ 

23 

 
Ink Canon CL 98 

Mực màu - dùng cho máy Canon E500, E510, E600 470,000 VNĐ 

24 

 
Ink Canon PGI 750BK 

Mực màu đen, máy Canon MG6370 480,000 VNĐ 

25 

 
Ink Canon PG 40 

Mực đen - dùng cho máy Canon iP1200, iP1300,  iP1600, 
iP1700, iP1800, iP2200, iP2580, MP145, MP150, MP160, 
MP180, MP210, MP228, MP450, MP470, MP476, MX308, 
MX318, JX201, Ip1600 

530,000 VNĐ 

26 

 
Ink Canon CL 41 

Mực màu - dùng cho máy Canon iP1200, iP1300,  iP1600, 
iP1700, iP1800, iP2200, iP2580, iP6210D, iP6220D, 
iP6320D, MP145, MP150, MP160, MP180, MP210, 
MP228, MP450, MP470, MP476, MX308, MX318, MP170 

660,000 VNĐ 

27 

 
Ink Canon CL 811 

Mực màu - dùng cho máy Canon  MX328, IP2770, MP276, 
MX340 

560,000 VNĐ 

28 

 
Ink Canon CL 741CL 

Mực màu - dùng cho máy Canon MG5170, MG3170, 
MG4170, M 

590,000 VNĐ 

MỰC IN CHÍNH HÃNG BROTHER 
01 

 
Ink Brother LC 563M 

Mực màu ĐỎ máy MFC-J2310, MFC-J2510 - 200 trang 
tiêu chuẩn 

200,000 VNĐ 

02 

 
Ink Brother LC 563C 

Mực màu XANH máy MFC-J2310, MFC-J2510 - 200 trang 
tiêu chuẩn 

200,000 VNĐ 

03 

 
Ink Brother LC 563Y 

Mực màu VÀNG máy MFC-J2310, MFC-J2510 - 200 trang 
tiêu chuẩn 

200,000 VNĐ 

04 

 
Ink Brother LC 563BK 

Mực màu ĐEN máy MFC-J2310, MFC-J2510 - 200 trang 
tiêu chuẩn 

250,000 VNĐ 

05 

 
Ink Brother LC 38C 

Mực màu XANH, máy MFC-250C/ 290C/ 295CN/ 255CW; 
DCP-140 

250,000 VNĐ 
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06 

 
Ink Brother LC 38BK 

Mực màu ĐEN, máy MFC-250C/ 290C/ 295CN/ 255CW; 
DCP-140 

360,000 VNĐ 

07 

 
Ink Brother LC 38M 

Mực màu Hồng, máy MFC-250C/ 290C/ 295CN/ 255CW; 
DCP-140 

250,000 VNĐ 

08 

 
Ink Brother LC 38Y 

Mực màu Hồng, máy MFC-250C/ 290C/ 295CN/ 255CW; 
DCP-140 

250,000 VNĐ 

09 
 

Ink Brother LC 39BK 

Mực màu Hồng, máy MFC-J415W/ J265W; DCP-J125/ 
J315W 

360,000 VNĐ 

10 

 
Ink Brother LC 39M 

Mực màu Hồng, máy MFC-J415W/ J265W; DCP-J125/ 
J315W 

250,000 VNĐ 

11 
 

Ink Brother LC 39Y 

Mực màu Vàng, máy MFC-J415W/ J265W; DCP-J125/ 
J315W 

250,000 VNĐ 

12 

 
Ink Brother LC 39C 

Mực màu XANH, máy MFC-J415W/ J265W; DCP-J125/ 
J315W 

250,000 VNĐ 

13 

 
Ink Brother LC 37BK 

Mực đen máy DCP-135C/ 150C/ MFC-235C/ 260C - 350 
trang 

360,000 VNĐ 

14 

 
Ink Brother LC 37C 

Mực XANH máy DCP-135C/ 150C/ MFC-235C/ 260C - 
350 trang 

280,000 VNĐ 

15 

 
Ink Brother LC 37M 

Mực ĐỎ máy DCP-135C/ 150C/ MFC-235C/ 260C - 350 
trang 

280,000 VNĐ 

16 

 
Ink Brother LC 37Y 

Mực VANG máy DCP-135C/ 150C/ MFC-235C/ 260C - 
350 trang 

280,000 VNĐ 

17 

 
Ink Brother LC 57BK 

Mực đen máy DCP-130C/ 330C/ 350C/ 540CN/ 560CN/ 
Fax-1360/ MFC-240C/ 3360C/ 440CN/ 465CN/ 665CW/ 
685CW/ 885CW - 500 trang tiêu chuẩn 

470,000 VNĐ 

18 

 
Ink Brother LC 57M 

Mực màu Hồng, máy DCP-130C/ 330C/ 350C/ 540CN/ 
560CN/ Fax-1360/ MFC-240C/ 3360C/ 440CN/ 465CN/ 
665CW/ 685CW/ 885CW - 400 trang tiêu chuẩn 

330,000 VNĐ 

19 
 

Ink Brother LC 57C 

Mực màu XANH, máy DCP-130C/ 330C/ 350C/ 540CN/ 
560CN/ Fax-1360/ MFC-240C/ 3360C/ 440CN/ 465CN/ 
665CW/ 685CW/ 885CW - 400 trang tiêu chuẩn 

330,000 VNĐ 

20 

 
Ink Brother LC 57Y 

Mực màu VÀNG, máy DCP-130C/ 330C/ 350C/ 540CN/ 
560CN/ Fax-1360/ MFC-240C/ 3360C/ 440CN/ 465CN/ 
665CW/ 685CW/ 885CW - 400 trang tiêu chuẩn 

330,000 VNĐ 

21 
 

Ink Brother LC 73BK 

Mực màu Vàng, máy MFC-J651DW/ 6710DW/ 6910DW/ 
625DW 

480,000 VNĐ 

22 

 
Ink Brother LC 73Y 

Mực màu Vàng, máy MFC-J651DW/ 6710DW/ 6910DW/ 
625DW 

330,000 VNĐ 

23 

 
Ink Brother LC 73M 

Mực màu ĐỎ, máy MFC-J651DW/ 6710DW/ 6910DW/ 
625DW 

330,000 VNĐ 
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24 

 
Ink Brother LC 73C 

Mực màu XANH, máy MFC-J651DW/ 6710DW/ 6910DW/ 
625DW 

330,000 VNĐ 

25 

 
Ink Brother LC 67BK 

Mực đen máy MFC-185C/ 385C/ 490CW/ 5490CN/ 
5890CN/ 790CW/ 6490CW/ DCP-585CW/ 6690CW/ 
6890CDW/ J615W - 450 trang tiêu chuẩn 

470,000 VNĐ 

26 

 
Ink Brother LC 67Y 

Mực VÀNG máy MFC-185C/ 385C/ 490CW/ 5490CN/ 
5890CN/ 790CW/ 6490CW/ DCP-585CW/ 6690CW/ 
6890CDW/ J615W - 450 trang tiêu chuẩn 

300,000 VNĐ 

27 

 
Ink Brother LC 67M 

Mực đen máy MFC-185C/ 385C/ 490CW/ 5490CN/ 
5890CN/ 790CW/ 6490CW/ DCP-585CW/ 6690CW/ 
6890CDW/ J615W - 450 trang tiêu chuẩn 

300,000 VNĐ 

28 

 
Ink Brother LC 67C 

Mực đen máy MFC-185C/ 385C/ 490CW/ 5490CN/ 
5890CN/ 790CW/ 6490CW/ DCP-585CW/ 6690CW/ 
6890CDW/ J615W - 450 trang tiêu chuẩn 

300,000 VNĐ 

GIẤY IN CÁC LOẠI 
GIẤY IN ẢNH(GLOSSY) 

01 

 
FULLCOLORS RC GLOSSY 

PROFESSIONAL  
 

GIẤY IN ẢNH CAO CẤP RC,ĐỊNH LƯỢNG 240G, 
KHỔ A 4, XẤP 20 TỜ, CHUYÊN DÙNG IN HÌNH 
THẺ,HÌNH THỜ, HÌNH LƯU NIỆM, ..MẶT SAU 
KHÔNG CÓ CHỮ,CHO CHẤT LƯỢNG ẢNH BÓNG 
,MỊN,BỀN MÀU,..TƯƠNG RỬA LAB.THÍCH HỢP 
VỚI CÁC LOẠI MÁY IN PHUN 

90,000 VNĐ/ XẤP 
A 4 20 TỜ 

02 

 
FANTAC RC GLOSSY  

 
 

GIẤY IN ẢNH CAO CẤP RC,ĐỊNH LƯỢNG 265G, 
KHỔ A 4, XẤP 20 TỜ, CHUYÊN DÙNG IN HÌNH 
THẺ,HÌNH THỜ, HÌNH LƯU NIỆM, ..MẶT SAU 
KHÔNG CÓ CHỮ,CHO CHẤT LƯỢNG ẢNH,BÓNG 
,MỊN,BỀN MÀU,..THÍCH HỢP VỚI CÁC LOẠI MÁY 
IN PHUN 

75,000 VNĐ/ XẤP 
A 4 20 TỜ 

03 

 
GIẤY IN ẢNH 2 MẶT 300G 

IN ẢNH 2 MẶT, KHÁNG NƯỚC,BÓNG MỊN..DÙNG 
CHO TRONG CÁC DV IN MÀU,IN THIỆP,BÌA,IN 
CARD, ĐỊNH LƯỢNG 300G, XẤP 50 TỜ 

75,000 VNĐ/ XẤP 
A 4 
150,000 VNĐ/ 
XẤP A 3 

04 

 
GIẤY IN ẢNH 2 MẶT 280G 

GIẤY IN ẢNH 2 MẶT, KHÁNG NƯỚC,BÓNG 
MỊN..DÙNG CHO TRONG CÁC DV IN MÀU,IN 
THIỆP,BÌA,IN CARD,ĐỊNH LƯỢNG 280G,XẤP 50 
TỜ..RIÊNG GIẤY 260G GIÁ 69,00 VNĐ/ XẤP A 4, 
138,00 VNĐ/ XẤP A 3 

70,000 VNĐ/ XẤP 
A 4 
140,000 VNĐ/ 
XẤP A 3 

05 

 
GIẤY IN ẢNH 2 MẶT 160G 

GIẤY IN ẢNH 2 MẶT, KHÁNG NƯỚC,BÓNG 
MỊN..DÙNG CHO TRONG CÁC DV IN MÀU,IN 
THIỆP,BÌA,IN CARD,ĐỊNH LƯỢNG 280G,XẤP 50 
TỜ..RIÊNG GIẤY 230G GIÁ 65,00 VNĐ/ XẤP A 4, 
130,00 VNĐ/ XẤP A 3 

60,000 VNĐ/ XẤP 
A 4 
120,000 VNĐ/ 
XẤP A 3 

06 

 
GIẤY IN ẢNH 1 MẶT 230G 

MỜ 

GIẤY IN ẢNH LOẠI MỜ GIỐNG GIẤY COUCHE, IN 
MỰC NƯỚC, MẶT SAU KHÔNG CHỮ,IN ĐẸP, 
THÍCH HỢP IN NHỮNG ĐƠN HÀNG GIÁ RẺ,.. 

36,000 VNĐ/ XẤP 
A 4 
 

07 

 
GIẤY IN ẢNH A 6 250G( LOẠI 

THƯỜNG)  

LOẠI GIẤY IN ẢNH 1 MẶT, KHỔ A 6, TRẮNG MỊN, 
KHÁNG NƯỚC, GIÁ TRUNG BÌNH, THÍCH HỢP IN 
HINH GIÁ RẺ,XẤP 100 TỜ A 6. 

30,000 VNĐ/ XẤP 
A 6 
 

08 

 
GIẤY IN HP CHÍNH HÃNG 

GIẤY IN ẢNH CHÍNH HÃNG HP KHỔ A 6,ĐỊNH 
LƯỢNG 280G,XẤP 60 TỜ, CHUYÊN DÙNG IN 
HÌNH THẺ ,HÌNH LƯU NIỆM, .. CHO ẢNH TRẮNG 
MỊN, BÓNG, CHO MÀU SẮC TRUNG THỰC, ÍT 
TRẦY XƯỚC,.. RIÊNG KHỔ 13X18 GIÁ : 30.000 
VNĐ/ XẤP 12 TỜ 

100,000 VNĐ/ 
XẤP A 6 
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09 

 
GIÁY IN ẢNH 1 MẶT 180G  

 

LOẠI GIẤY ẢNH ĐỊNH LƯỢNG 180, IN ẢNH 
CHUẨN MÀU,BÓNG ,ĐẸP,.. RẤT THÍCH HỢP CHO 
CÁC DỊCH VU IN MÀU, IN MẪU SẢN PHẨM,IN 
ẢNH,XẤP 50 TỜ... 

45,000 VNĐ/ XẤP 
A 4 
90,000 VNĐ/ XẤP 
A 3 

10  
GIẤY IN ẢNH RC A 6 (CAO 

CẤP)  
 

Giấy RC cao cấp, cực kì bền màu(in mực dye), độ 
mịn cao cho ảnh đẹp như Lab, khả năng chống 
xước tốt, ..chuyên dùng in hình thẻ, hình lưu 
niệm,..(mặt sau phủ bạc và có chữ),định lượng 
260g,khổ a 6, xấp 30 tờ 

40,000 VNĐ/ XẤP 
A 6 
 

11 

 
GIẤY IN ẢNH ĐẠI MỸ RC A 4  

Giấy in ảnh chất lượng cao được dùng in hình 
cưới,hình thờ,hình thẻ, hình lưu niệm,ĐỊNH LƯỢNG 
270G, KHỔ A 4, XẤP 20 TỜ..cho chất lượng ảnh 
đẹp,bóng, độ mịn cao,. 

70,000 VNĐ/ XẤP 
A 4 
 

12  
GIẤY IN ẢNH 13 X 18 (230G 

KODAK)  
 

Giấy in ảnh chuyên dùng in trong các khu du lịch , 
studio ảnh ,..cho ảnh mịn ,đẹp như rửa Lap,mặt sau 
có chữ fuji,kodak, ĐỊNH LƯỢNG 230 G ,XẤP 100 
TỜ 

55,000 VNĐ/ XẤP 
13X18 

13 

 
GIẤY EPSON CHÍNH HÃNG 

Sản phẩm giấy chính hãng cao cấp dùng in hình 
thẻ, hình lưu niệm,..độ mịn cao, trắng đẹp như rửa 
Lab,..xấp 50 tờ A 6 định lượng 255g 

55,000 VNĐ/ XẤP 
A 6  
95,000 VNĐ/ XẤP 
A 4 

14 

 
GIẤY IN ẢNH ĐẠI MỸ A 6 

(210G)  

GIẤY IN ẢNH KHỔ A 6 LOẠI TRUNG, TRẮNG 
,MỊN,KHÁNG NƯỚC,.DÙNG IN HÌNH THẺ, HÌNH 
LƯU NIỆM, 210G, XẤP 100 TỜ 
 

35,000 VNĐ/ XẤP 
A 6 

15 

 
GIẤY IN ẢNH EPSON (BÔNG 

CÚC)  

LOẠI GIẤY TRẮNG MỊN,KHÁNG NƯỚC, CHUYÊN 
DÙNG TRONG CÁC DỊCH VỤ IN MÀU,IN ẢNH,..CÓ 
2 LOẠI( MẶT SAU CÓ CHỮ EPSON, MẶT SAU 
KHÔNG CHỮ),ĐỊNH LƯỢNG 230G, XẤP 20 TỜ, 
KHỔ A 4 

30,000 VNĐ/ XẤP 
A 4 20 TỜ 

16 

 
GIẤY IN ẢNH GUSE (MẶT QUỸ)  

GIẤY IN ẢNH KHÁNG NƯỚC,MẶT SAU CÓ CHỮ 
GUSE,..THƯỜNG DÙNG IN ẢNH, IN DỊCH VỤ,.. 

30,000 VNĐ/ XẤP 
A 4 20 TỜ 

17 

 
GIẤY IN ẢNH KODAK  

GIẤY IN ẢNH KHÁNG NƯỚC KODAK,CHO ÀNH 
TRẮNG MIN NHƯ RỬA LAP,THƯỜNG DÙNG 
CHO HIỆU ẢNH, DV IN ẢNH,IN HÌNH THẺ,.. 30.000 
VNĐ/ 1 XẤP A 6 30 TỜ( SỌC) - 260G, 65.000 VNĐ/ 
A 4 20 TỜ( GIẤY CAO CẤP MẶT SAU PHỦ 
BẠC,SỌC) - 270G 
 

30,000 VNĐ/ XẤP 
A 4 20 TỜ 
THƯỜNG 

18 

 
GIẤY IN ẢNH KOALO  

TRẮNG MỊN,KHÁNG NƯỚC, CHUYÊN DÙNG 
TRONG CÁC DỊCH VỤ IN MÀU,IN ẢNH,..ĐỊNH 
LƯỢNG 230G, 

30,000 VNĐ/ XẤP 
A 4 20 TỜ 

19 

 
GIẤY IN TEM CD-DVD  

GIẤY IN ẢNH DECAL, BẾ THEO HÌNH CD/DVD 
RẤT TIỆN DÙNG IN TRONG DV STUDIO, BĂNG 
ĐĨA,ĐỊNH LƯỢNG 135G, XẤP 50 TỜ - 100 
CD/DVD.. 

45,000 VNĐ/ XẤP 
50 TỜ 100 CD 

20 

 
GIẤY IN ẢNH DECAL  

GIẤY IN ẢNH BÓC DÁN, KHÁNG NƯỚC, CHO 
MÀU SẮC ĐẸP,..DÙNG IN ẢNH HÀN QUỐC, 
TEM NHÃN DÁN SẢN PHẨM,IN DỊCH VỤ, ĐỊNH 
LƯỢNG 135G ,KHỔ A 6, A 4, A 3 

35,000 VNĐ/ XẤP 
A 6 100 T 
60,000 VNĐ/ XẤP 
A 4 50 TỜ 
120,000 VNĐ/ 
XẤP A 4 50 TỜ 
 

21 

 
GIẤY IN ẢNH PARI  

LOẠI GIẤY IN ẢNH,BÓNG ,MỊN ,KHÁNG 
NƯỚC,..DÙNG IN HÌNH THẺ,HÌNH LƯU NIỆM,.. 

35,000 VNĐ/ XẤP 
A 6 100 TỜ 
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22 

 
GIẤY IN ẢNH 1 MẶT 135G  

LOẠI GIẤY IN HÌNH CỰC BÓNG,MỊN,KHÁNG 
NƯỚC,..CHUYÊN DÙNG IN BÌA HỘP CD/DVD,IN 
DỊCH VỤ,GIÁ TỐT CÓ THỂ THAY THẾ CHO CÁC 
LOẠI GIẤY THUỐC (MÁY IN KHÓ LOAD 
GIẤY)..MẶT SAU KHÔNG CHỮ 
 

65,000 VNĐ/ XẤP 
100 TỜ 

23 

 
GIẤY IN ẢNH LEXMARK  

GIẤY ẢNH RC CHẤT LƯỢNG CAO, KHÁNG 
NƯỚC,BỀN MÀU CHUYỆN DÙNG IN HÌNH LƯU 
NIỆM,HÌNH THẺ,.. 

30,000 VNĐ/ XẤP 
20 TỜ A 6 

24 

 
GIẤY IN PREMIUM PHOTO 

PAPER  

Giấy Prenium Photo Paper (210) A 6, XẤP 100 TỜ 
, dùng in hình thẻ trong các studio,in hình chụp,.. 

30,000 VNĐ/ XẤP 
A 6 100 TỜ 

25 

 
GIẤY IN ẢNH 1 MẶT 230G  

GIẤY ẢNH KHÁNG NƯỚC LOẠI TỐT, 
TRẮNG,MỊN,..THƯỜNG TRONG DV IN MÀU, HÌNH 
ẢNH, QC SẢN PHẨM,( MẶT SAU KHÔNG CHỮ).. 
XẤP 50 TỜ,ĐỊNH LƯỢNG 230G 

50,000 VNĐ/ XẤP 
A 4 
100,000 VNĐ/ 
XẤP A 3 

26 

 
GIẤY IN ẢNH ILFORD 

GIẤY IN ẢNH CAO CẤP, MỊN 
,TRẮNG,ĐẸP,KHÁNG NƯỚC,.IN HÌNH THẺ,HÌNH 
THỜ,HÌNH CƯỚI,..CHẤT LƯỢNG NHƯ RỬA LAB, 
255G,A 4, 20 TỜ,.XUẤT XỨ TỪ THỤY SỸ 

110,000 
VNĐ/XẤP A 4 20 
TỜ 

27 

 
Kodak A4 RC High Gloss 270g 

GIẤY IN ẢNH CAO CẤP RC,ĐỊNH LƯỢNG 270G, 
KHỔ A 4, XẤP 20 TỜ, CHUYÊN DÙNG IN HÌNH 
THẺ,HÌNH THỜ, HÌNH LƯU NIỆM, .. 
MẶT SAU KHÔNG CÓ CHỮ,CHO CHẤT LƯỢNG 
ẢNH BÓNG ,MỊN,BỀN MÀU,..NHƯ RỬA 
LAB.THÍCH HỢP VỚI CÁC LOẠI MÁY IN PHUN 

100,000 VNĐ/ 
XẤP A 4 100 TỜ 

GIẤY THUỐC ( INKJET) 
01 

 
GIẤY IN COUCHE THUỐC 2 

MẶT 300G  
 

GIẤY COUCHE THUỐC IN MỰC NƯỚC, 
KHÁNG NƯỚC,LOẠI GIẤY GIẢ GIẤY FFSET , 
ỨNG DỤNG TRONG DV IN ẤN,IN QUẢNG CÁO,IN 
CARD, GIẤY KHEN,IN BÌA, 
CATALOGUE,BROCHURE,..DÙNG ĐƯỢC CHO 
CÁC DÒNG MÁY IN PHUN EPSON,HP 
,CANON,BROTHER,..XẤP 50 TỜ,ĐỊNH LƯỢNG 
300G 

70,000 VNĐ/ XẤP 
A 4 
140,000 VNĐ/ 
XẤP A 3 

02 

 
GIẤY IN COUCHE THUỐC 2 

MẶT 260G  
 

GIẤY COUCHE THUỐC IN MỰC NƯỚC, 
KHÁNG NƯỚC,LOẠI GIẤY GIẢ GIẤY FFSET , 
ỨNG DỤNG TRONG DV IN ẤN,IN QUẢNG CÁO,IN 
CARD, GIẤY KHEN,IN BÌA, 
CATALOGUE,BROCHURE,..DÙNG ĐƯỢC CHO 
CÁC DÒNG MÁY IN PHUN EPSON,HP 
,CANON,BROTHER,..XẤP 50 TỜ,ĐỊNH LƯỢNG 
260G 

67,000 VNĐ/ XẤP 
A 4 
134,000 VNĐ/ 
XẤP A 3 

03 

 
GIẤY THUỐC 2 MẶT 
250G(CARD TRƠN)  

 

 
GIẤY THUỐC 2 MẶT,KHÁNG NƯỚC,DÙNG IN 
CATALO,IN MÀU,CARD VISIT,GIẤY KHEN,..  
ĐỊNH LƯỢNG 250G, XẤP 50 TỜ 
 

55,000 VNĐ/ XẤP 
A 4 
110,000 VNĐ/ 
XẤP A 3 

04 

 
GIẤY IN COUCHE THUỐC 2 

MẶT 160G  
 

GIẤY COUCHE THUỐC IN MỰC NƯỚC, 
KHÁNG NƯỚC,LOẠI GIẤY GIẢ GIẤY FFSET , 
ỨNG DỤNG TRONG DV IN ẤN,IN QUẢNG CÁO,IN 
CARD, GIẤY KHEN,IN BÌA, 
CATALOGUE,BROCHURE,..DÙNG ĐƯỢC CHO 
CÁC DÒNG MÁY IN PHUN EPSON,HP 
,CANON,BROTHER,..XẤP 50 TỜ,ĐỊNH LƯỢNG 
160G 

60,000 VNĐ/ XẤP 
A 4 
120,000 VNĐ/ 
XẤP A 3 

05 

 

Giấy A 4,A 3 (260g) ,xấp 50 tờ, sọc 2 mặt, bóng 
đẹp, kháng nước, chuyên dùng in card Visit,in 
thiệp,in giấy khen, riêng giấy 230g giá 65,000 vnđ/ 

70,000 VNĐ/ XẤP 
A 4 
140,000 VNĐ/ 
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GIẤY IN CARD 2 MẶT SỌC 
BÓNG  

xấp 50 tờ XẤP A 3 

06 

 
GIẤY IN COUCHE THUỐC 2 

MẶT 230G  
 

GIẤY COUCHE THUỐC IN MỰC NƯỚC, 
KHÁNG NƯỚC,LOẠI GIẤY GIẢ GIẤY FFSET , 
ỨNG DỤNG TRONG DV IN ẤN,IN QUẢNG CÁO,IN 
CARD, GIẤY KHEN,IN BÌA, 
CATALOGUE,BROCHURE,..DÙNG ĐƯỢC CHO 
CÁC DÒNG MÁY IN PHUN EPSON,HP 
,CANON,BROTHER,..XẤP 50 TỜ,ĐỊNH LƯỢNG 
160G 

65,000 VNĐ/ XẤP 
A 4 
130,000 VNĐ/ 
XẤP A 3 

07 

 
GIẤY THUỐC 2 MẶT 140G 

GIẤY THUỐC 2 MẶT,KHÁNG NƯỚC,DÙNG IN 
CATALO,IN MÀU,IN BẢN VẼ,IN BÁO GIÁ,  
ĐỊNH LƯỢNG 140G, XẤP 100 TỜ 
 

65,000 VNĐ/ XẤP 
A 4 
130,000 VNĐ/ 
XẤP A 3 

08 

 
GIẤY IN CARD 1MẶT SỌC 

BÓNG  

Giấy A 4,A 3 (230g) ,xấp 50 tờ, sọc 2 mặt, bóng 
đẹp, kháng nước, chuyên dùng in card Visit,in 
thiệp,in giấy khen, xấp 50 tờ 

55,000 VNĐ/ XẤP 
A 4 
 

09 

 
GIẤY THUỐC 1 MẶT 108G  

 

GIẤY THUỐC 1 MẶT KHÁNG NƯỚC, MẶT CÒN 
LẠI NHƯ GIẤY FOR,DÙNG IN BẢN VẼ,IN MÀU,TỜ 
RƠI,BÁO GIÁ,IN MẪU CÓ 2 ĐỊNH LƯỢNG (108G), 
XẤP 100 TỜ. CÒN ỨNG DỤNG CHUYỂN NHIỆT 
LÊN LY,ÁO,DĨA,.. 

55,000 VNĐ/ XẤP 
A 4 
110,000 VNĐ/ 
XẤP A 3 

GIẤY CUỘN 
01 

 
GIẤY CUỘN IN ẢNH 
230G(0.33X100M)  

Loại giấy in ảnh kháng nước,mặt sau không 
chữ,230g, khổ A 3+, bóng ,min,..thích hợp in dịch 
vụ,in lịch,.. 

650,000 VNĐ/ 
CUỘN 

02 

 
GIẤY CUỘN IN ẢNH 
230G(0.914X30M)  

Glossy Photo 220g  (chữ professional vàng) , không 
kháng nước, thường trong dịch vụ in ảnh) .Giá 
580.000 vbđ/ cuộn (0.914 X 30m)Glossy Photo 
230g  (mặt sau không chữ) , kháng nước, thường 
trong dịch vụ in ảnh,...    Giá: 650.000 vnđ/ cuộn 
(0.914 X 30m) 

650,000 VNĐ/ 
CUỘN 

03 

 
GIẤY PP 130 DECAL CUỘN 

Kháng nước, thường dùng trong dịch vụ in ảnh, 
dạng decal (keo bám tốt), định lượng 130g, (kích 
thước 0.914 x50m), đủ kích thước,...NGOÀI RA CÓ 
MÁNG CÁN BÓNG, MỜ CÙNG GIÁ CÙNG KÍCH 
THƯỚC. 

780,000 VNĐ/ 
CUỘN 

04 

 
GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT HÀN 

QUỐC  

GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT CHUYÊN DỤNG ,DÙNG 
IN LÊN VẢI, NHIỆT ĐỘ 180,THỜI GIAN 120 
GIÂY,XUẤT XỨ HÀN QUỐC,ĐỊNH LƯỢNG 100G 

1,400,000 VNĐ/ C 
(0,914X100M) 
2,000,000 VNĐ/ 
C(1,118X100M) 

05 

 
GIẤY CUỘN INKJET  (130G)  

Giấy chuyên dụng dành cho máy in phun, thích hợp 
với mực Dye, khả năng hấp thụ mực tuyệt vời.Định 
lượng: 128 gsm, KHỔ A 1, A 0,.. 
 

300,000 VNĐ/ 
C(0,610X30M) 
300,000 VNĐ/ 
C(0,914X30M) 

06 

 
GIẤY ẢNH RC 220G 

GIẤY ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO, CHUYÊN DÙNG 
IN ẢNH KTS,ALBUM CƯỚI,..KHỔ A 1, A 0 

800,000 VNĐ/ 
C(0,610X30M) 
1300,000 VNĐ/ 
C(0,914X30M) 

07 

 
DECAL TRONG IN MỰC NƯỚC 

 
LÀ LOẠI DECAL TRONG SUỐT,ĐỊNH LƯỢNG 
120,DÙNG CHO MÁY IN PHUN, CHẤT LIỆU PVC,. 
ĐỊNH LƯỢNG 120G,KHỔ A 0 

950,000 VNĐ/ 
C(0,914X30M) 

CÁC LOẠI GIẤY KHÁC 
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01 

 
KEO 2 MẶT CHUYÊN DÙNG IN 

PHÙ HIỆU  

LOẠI KEO TRONG SUỐT , KẾT DÍNH 2 MẶT CỦA 
VẢI KHI CÓ NHIỆT ĐỘ ĐỦ NÓNG,CHUYÊN DÙNG 
ĐỂ IN PHÙ HIỆU HỌC SINH RẤT TIÊN LỢI,.. 

25,000 VNĐ/ M 
1,900,000 VNĐ/ 
CUỘN 0,5X90M 

02 

 
DECAL TRONG IN MỰC NƯỚC  

Loại decal trong suốt,in mực nước,dùng cho các 
dòng máy in văn phòng,..chuyên dùng in dán lên 
kính,..riêng decal trong mỏng in dán mủ bảo hiểm, 
điện thoại,..giá: 70.000 vnđ/ xấp 20 tờ a 4 

6000 VNĐ/ TỜ A 
4 DÀY 

03 

 
VẢI SILK IN MỰC NƯỚC 

Dùng in lịch,phù hiệu,in tem mác giới thiệu cty may 
lên quần áo,...có 2 loại vải silk,silk có kim tuyến, sử 
dụng cho mực dye & pigment ,..xấp 20 tờ 

6000 VNĐ/ TỜ A 
4  

04 

 
MÀNG NƯỚC IN MỌI CHẤT 

LIỆU  

Dùng in lên mọi chất liệu : ly sứ(hàng chợ),thủy 
tinh,nhựa,gỗ,các sản phẩm lưu niêm,....cách dùng 
đơn giản có hướng dẫn chi tiết,.. 
  
 

25,000 VNĐ/ BỘ 

05 

 
GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT (MÀU 

ĐẬM - MÀU LỢT)  

Là loại giấy dạng decal, sử dụng mực nhiệt hoặc 
pigment,sau khi in có thể cắt tay hoặc dùng máy cắt 
để cắt sản phẩm , ép nhiệt khoảng 165 độ, 25s , ta 
có được sản phẩm theo ý mình,.. 

20,000 VNĐ/ TỜ 
A 4 ĐẬM 
15,000 VNĐ/ TỜ 
A 4 LỢT 

06 

 
GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT 

CHUYÊN DỤNG  

Dùng ép lên áo, phù hiệu,gỗ ,gạch men..  250,000 VNĐ/ 
XẤP A 4 
500,000 VNĐ/ 
XẤP A 3 

06 

 
MÀNG BOP  

Dùng cán màng card visit, sách , các giấy tờ khác,.. 
Kích thước: 200m X 0.305m  
Gồm 2 loại mờ ( lụa ) và bóng . 
Nhiệt độ 140 độ C, CÓ 2 ĐỊNH LƯỢNG 25 VÀ 27 M 
 

200,000 VNĐ/ 
CUỘN 25M 
230,000 VNĐ/ 
CUỘN 27M 

07 

 
GIẤY ÉP PLASTIC 

Giấy ép plastic chuyên sử dụng ép bảo quản các 
giấy tờ, hình lưu niệm,..  
25.000 VNĐ/ 1 xấp A 6, 30,000 VNĐ/X A 6 (80M) 
30.000 VNĐ/ 1 xấp 13*18 (37m),  
40,000 VNĐ/ A 5 (37m), 65,000 VNĐ/ A 5 (80M) 
45.000 VNĐ/ 1 hộp CMND, Bằng Lái (125M) 
80.000 VNĐ/ 1 xấp A 4 (37),160,000 VNĐ/ KHỔ A 3 
120.000 VNĐ/ 1 xấp (80m),240.000 VND/ 1 x A 3 
(80), XẤP 100 TỜ 

 
120,000 VNĐ/ 
XẤP  A 4 100 TỜ 

08 

 
PVC( TRẮNG-VÀNG-BẠC) 

 
PVC dùng in thẻ nhân viên, bảng tên, card vip, thẻ 
xe,..HỘP 50 TỜ A 4 

450,000 VNĐ/ 
HỘP TRẮNG 
650,000 VNĐ/ 
HỘP BẠC,VÀNG 

09 

 
GIẤY ÉP DẠ QUANG 

(SAO,TIM,BƯỚM,PHÁO 
BÔNG,..)  

Giấy ép chụp ảnh hàn quốc (tim,sao,bướm,pháo 
bông,..),hoa văn rõ ràng, keo bám tốt,.. 

45,000 VNĐ/ XẤP 
100 TỜ A 6 

MỰC IN PHUN LIÊN TỤC 
01 

 
MỰC HP INKMATE 6 MÀU  

(HÀN QUỐC) 

HỆ MỰC NƯỚC 6 MÀU DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN HP KHỔ NHỎ VÀ LỚN (GRAY, MATTE 
BLACK, PHOTO BLACK, CYAN, MAGENTE, 
YELLOW) (T610, T620, T770 HDV, T790, T1100, 
T1100PS, T1100MFP, T1120, T1200, T1200ps, 
T1300, T1300ps, T1120, SD-MFP, T1120 HD-MFP 
& T2300 Emfp), CHUẨN  

250,000 VNĐ/ LÍT 
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& BỀN MÀU,ÍT GÂY NGHẸT ĐẦU PHUN 
02 

 
MỰC NƯỚC CANON 12 MÀU  

Hệ mực nước, 12 màu  (GREEN,RED,BLUE, 
PHOTO MAGENTA,PHOTO YAN,YELLOW 
,MAGENTA,CYAN, BLACK,GRAY,PHOTO 
GRAY,MATTE BLACK, ) Màu chuẩn, độ dẩn mực 
tốt, không gây hại đầu phun, dùng được cho cả 2 
dòng máy khổ nhỏ và khổ lớn, 
 Tương thích với các dòng máy in sau: pro 9000,ipf 
600,700,8000,8100,9000.. 

200,000 VNĐ/ LÍT 

03 

 
MỰC EPSON INKMATE 6 MÀU 

(HÀN QUỐC) 

LÀ DÒNG MỰC NƯỚC MANG THƯƠNG HIỆU 
INKMATE,GỒM 6 MÀU(ĐEN,XANH 
,XANH LỢT,ĐỎ,ĐỎ LỢT,VÀNG),DÙNG 
 CHO CÁC DÒNG MÁY IN EPSON,CHẤT 
 LƯỢNG TỐT,MÀU SẮC CHUẨN,KHÔNG  
GÂY NGHẸT ĐẦU PHUN, DÙNG TRONG DICH VỤ 
IN GIÁ RẺ,HÌNH ẢNH,. 
30,000 VNĐ/100ML 

150,000 VNĐ/ LÍT 
30,000 VNĐ/ LỌ 
100 ML 

04 

 
MỰC INKTEC(EPSON - 

CANON - HP - BROTHER ) 

Mực nước Epson mang thương hiệu InkTec Hàn 
Quốc.Hệ mực nước dạng cao cấp, 6 màu Black, 
Cyan, Magenta, Light Cyan, Light Magenta, Yello. 
Dùng cho máy in EPSON 
,HP,CANON,BROTHER  Màu chuẩn và bền lâu phai 
,độ dẩn mực tốt, không gây hại đầu phun, xử dụng 
trong chụp ảnh thẻ làm hồ sơ, in quảng cáo . . . 

250,000 VNĐ/ LÍT 
35,000 VNĐ/ LỌ 
100 ML 

05 

 
MỰC DẦU INKMATE CANON 

12 MÀU  

HỆ MỰC DẦU,KHÁNG NƯỚC,CHUẨN 
MÀU,KHÔNG GÂY NGHẸT ĐẦU PHUN, DÙNG 
CHO MÁY IN KHỔ LỚN VÀ KHỔ NHỎ BAO GỒM 
CÁC MÀU ((GREEN,RED, BLUE, 
PHOTOMAGENTA,PHOTO CYAN,YELLOW 
,MAGENTA,CYAN, BLACK,GRAY,PHOTO 
GRAY,MATTEBLACK, ).XUẤT XỨ HÀN QUỐC 

800,000 VNĐ/ LÍT 

06 

 
MỰC DẦU INKMATE HP 4 MÀU  

HỆ MỰC DẦU,KHÁNG NƯỚC ,CHUẨN 
MÀU,..KHÔNG GÂY NGHẸT ĐẦU PHUN,.. 
CHUYÊN DÙNG CHO CÁC DÒNG HP .XUẤT XỨ 
HÀN QUỐC 

800,000 VNĐ/ LÍT 

07 

 
MỰC PIGMENT 11 MÀU 

INKMATE CHO EPSON 7900-
9900  

DÒNG MỰC DẦU THẾ HỆ MỚI CHẤTLƯỢNG  
CAO ,CHO MÀU SẮC TRUNG THỰC,KHÔNG 
GÂY NGHẸT ĐẦU PHUN,BỀN MÀU,.. 
CHUYÊN DÙNG CHO CÁC DÒNG MÁY IN EPSON 
:PRO 7900,PRO 9900,PRO 7700, 
,PRO 9700 . RIÊNG MỰC PIGMENT CÁC DÒNG 
R800,R1800,R1900,R2400,R2000, 
PRO 4450,PRO 4880,PRO 7880 ,PRO 9880, ..  
GIÁ 650.000 VNĐ/LÍT.MÀU (BLACK, MATTER 
BLACK, PHOTO BLACK LIGHT LIGHT BLACK, 
GREEN,OPTIMIZER, ORANGE, RED, CYAN, 
LIGHTCYAN,MAGENTA, LIGHTMAGENTA, 
YELLOW) 

960,000 VNĐ/ LÍT 

08 

 
MỰC PIGMENT IN GIẤY 

COUCHE  

DÒNG MỰC DẦU CHẤT LƯỢNG CAO, MÀU SẮC 
CHUẨN,KHÔNG GÂY NGHẸT ĐẦU PHUN, IN 
ĐƯỢC LÊN CHẤT LIỆU GIẤY COUCHE( THAY 
THẾ OFFSET).CHUYÊN DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN EPSON. 

900,000 VNĐ/ LÍT 
100,000 VNĐ LỌ 
100ML 

09 

 
MỰC IN CHUYỂN NHIỆT 

INKTEC  

Hệ mực nước chuyển nhiệt in trên mọi chất liệu: Vải, 
gốm sứ, Thủy tinh, PVC, Kim loại .Với 6 màu (Black 
, Cyan, Magenta, Yello, Light Magenta, Light 
Cyan ), Màu sắc đẹp,trung thực, 
 ít gây nghẹt đầu phun,.. . Thường được dùng trên 
máy in Epson , chịu được nhiệt độ tối đa 220 độ C 

150,000 VNĐ/ LỌ 
100ML 

10 

 
MỰC IN CHUYỂN NHIỆT 

INKMATE 8 MÀU  

Hệ mực  chuyển nhiệt in trên mọi chất liệu: vải gốm 
sứ thủy tinh, PVC, kim loại. Với 8 màu ,Black,Light 
Black,Light Light Black, Cyan, Magenta, Yellow, 
Light  Magenta, Light Cyan. Dùng cho các dòng máy 
in epson khổ lớn 4880, 7780,7880,9800,9880,.. 

1,000,000 VNĐ/ 
LÍT 
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HỘP MỰC THAY THẾ MÁY IN LASER 
01 

 
HỘP MỰC MÁY IN LASER 05 A  

HỘP MỰC THAY THẾ DÙNG CHO MÁY IN LASER 
HP 2005, 2035, 2055 

700,000 VNĐ 

02 
 

HỘP MỰC MÁY IN LASER 85A 

HỘP MỰC THAY THẾ DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN LASER HP 1102/1212/1132 

650,000 VNĐ 

03 
 

HỘP MỰC MÁY IN LASER 35A 

HỘP MỰC THAY THẾ DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN LASER HP1005, 1006, 1200, 1220 / Canon 
3300, 3380 

500,000 VNĐ 

04 
 

HỘP MỰC MÁY IN LASER 53A 

HỘP MỰC THAY THẾ DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN LASER HP 2015,2014 
 

550,000 VNĐ 

05 
 

HỘP MỰC MÁY IN LASER 49A 

HỘP MỰC THAY THẾ DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN LASER HP LaserJet 1160, 1320 Canon 
LBP 3300 (CRG 308) 

500,000 VNĐ 

06 
 

HỘP MỰC MÁY IN LASER 49A 

HỘP MỰC THAY THẾ DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN HP1100,1120,3200,3220 / Canon 800, 810, 
1120 

CALL 

07 
 

HỘP MỰC MÁY IN LASER 13A 

HỘP MỰC THAY THẾ DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN HP 130,1150 

450,000 VNĐ 

08 
 

HỘP MỰC MÁY IN LASER 12A 

HỘP MỰC THAY THẾ DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN LASER HP1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 
1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055-1005) 
(Canon 2900 ,3000, LPB330) 

450,000 VNĐ 

09 
 

HỘP MỰC MÁY IN LASER 15A 

HỘP MỰC THAY THẾ DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN LASER HP LaserJet 1000/1200/1210/1220, 
3300/3380 
Canon LBP 1210 

450,000 VNĐ 

10 
 

HỘP MỰC MÁY IN LASER 
CF280A 

DÙNG CHO HP PRO 
400/M401D/400MFB/M425DW 

550,0000 VNĐ 

11 
 

HỘP MỰC MÁY IN LASER 78A 

P1506,P1606 CALL 

MỰC BƠM MÁY IN LASER 
01 

 
BROTHER 90G 

DÙNG CHO MÁY IN BROTHER HL 2040/2070/MFC 
7020/7820,HL 2140/2170/DCP 
7030/7040,PANASONIC 851/88A/92A 

50,000 VNĐ 

02 

 
HP 35A 

DÙNG CHO CÁC DÒNG MÁY IN HP 
P1005/1006/1505,..(35A/36A/88A) 
P1102/P1566/1606(78A/85A) 
P2035/2055/3015(05A/55A) 

40,000 VNĐ 

03 

 
HP PREMIUM 140G 

DÙNG CHP HP 1160/1320/1020/1018/ 
3015/3050/2300/2400/5000/5200,.. 

40,000 VNĐ 

04 

 
SAMSUNG / XEROX/LEXMARK 

90G 

DÙNG CHO MÁY IN SAMSUNG 
ML1610/1710/1640/1666/1910,.. 
XEROX 3110/3310/3119/3200/3400,.. 
LEXMARK E120/220/230/232/240/260,.. 

40,000 VNĐ 

BẢNG GIÁ BƠM MỰC MÁY IN LASER THÔNG DỤNG 

 Nạp Mực In CRG 303: máy in CANON 2900 - 3000 (HP 12A) GIÁ: 80.000 VNĐ  

 Nạp Mực In EP 25: máy in Canon LBP 1210 (HP 15A) - GIÁ: 80.000 VNĐ  

 Nạp Mực In EP 27: máy in Canon LaserBase MF3220 / 3240 / 5630 / 5650 / MF3110 / 3111 / 3112 / 3240 
/ 5500 / 5530 GIÁ: 80.000 VNĐ  
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 Nạp Mực In EP 26: máy in Canon ImageClass MF3110 / 3111 / 3112 / 3200 / 3240 / 5500 / 5530 / 5550 / 
5630 / 5650 / 5730 / 5750 / 5770 GIÁ: 80.000 VNĐ 
Canon LaserBase MF3220 / 3240 / 5630 / 5650 GIÁ: 80.000 VNĐ  

 Nạp Mực In FX10: máy in Canon Fax L100 / Faxphone L120 / I-Sensys 4120 / 4140 / 4150 / ImageCLASS 
MF4150 / MF4690 / Satera MF4120 / MF4130 / MF4150 / MF6570 GIÁ: 80.000 VNĐ  

 Nạp Mực In FX9: máy in Canon Fax L100 / Faxphone L120 / I-Sensys 4120 / 4140 / 4150 / ImageCLASS 
MF4150 / MF4690 / Satera MF4120 / MF4130 / MF4150 / MF6570 /4350d GIÁ: 80.000 VNĐ  

 Nạp Mực In FX3: máy in CANON FAXL250 / 300 / 350 MULTIPASS L90 / 60 GIÁ: 80.000 VNĐ  

 Nạp Mực In CRG 308: máy in CANON LBP 3300Series - 3390 - 3392 (HP 49A) GIÁ: 80.000 VNĐ  

 Nạp Mực In EP 315: máy in Canon 3310 - 3370 (HP 53A) GIÁ: 80.000 VNĐ  

 Nạp Mực In EP 22: máy in Canon LBP 800 - 1120 (HP 92A). GIÁ: 80.000 VNĐ  

 Nạp Mực In EP 319: máy in Canon LBP 6300 - 6650 - MF5840dn - MF5870dn - MF5880dn (HP 05A). 
GIÁ: 80.000 VNĐ  

 Nạp Mực In EP 309: máy in Canon LBP 3500 (HP 16A). GIÁ: 240.000 VNĐ  

 Nạp Mực In LBP 305: máy in CANON LBP 3100 - 3108 - 3115 - 3050 (HP 35A). GIÁ: 90.000 VNĐ  

 Nạp Mực In EP 313: máy in Canon LBP 3250 (HP 36A)  GIÁ: 90.000 VNĐ  

 Nạp Mực In EP 328:    máy in Canon LBP 4550 - 4580DN - MF4570DN - 4550D - 4452 - 4450 - MF4420N 
- 4412 - 4410 - D520 (HP 78A). GIÁ: 90.000 VNĐ   

 Nạp Mực In EP 325/ 326: máy in Canon 6000 (HP 85A). GIÁ: 90.000 VNĐ  

 Nạp Mực In 12A: máy HP Laser jet 1010 - 1012 - 1015 - 1018 - 1020 - 1022 - 1022N - 1022NW - 3015 - 
3030 - 3050 - 3052 - 305 CANON 2900 - 3000 (CRG 303). GIÁ: 80.000 VNĐ  

 Nạp Mực In 13A: máy HP Laser jet 1300 -1150 GIÁ: 80.000 VNĐ  

 Nạp Mực In 15A: máy HP Laser jet 1000 - 1005 - 1200 series - 1220 series - 3300 series - 3320 MFP 
3330 - MFP3380 Canon LBP 1210 (EP 25). GIÁ: 80.000 VNĐ  

 Nạp Mực In 24A: máy HP Laser jet 1150 – 1300 GIÁ: 80.000 VNĐ  

 Nạp Mực In 49A: máy HP Laser jet 1160 - 1320 - Máy in đa năng HP3390  
CANON LBP 3300Series - 3390 - 3392 (CRG 308). GIÁ: 80.000 VNĐ  

 Nạp Mực In 53A: máy HP Laser jet P2010 - 2014 - 2015 - 2015d - 2015m - P3000Seiten - LASERJET 
P2015 DN - P2015N - P2015X .Canon : 3310 - 3370 (EP 315). GIÁ: 80.000 VNĐ  

 Nạp Mực In 92A: máy HP Laser jet 1100 - 3200 - 1100A - 1100A SE - 1100A Xi - 3200 Canon LBP 800 - 
1120 (EP 22). GIÁ: 80.000 VNĐ  

 Nạp Mực In 05A: máy HP Laser jet P2030 - 2035 - 2035n - 2050 - 2055 - 2055d - P2055dn - 2055x Canon 
LBP 6300 - 6650 - MF5840dn - MF5870dn - MF5880dn (EP 319). GIÁ: 80.000 VNĐ  

 Nạp Mực In 11A: máy HP Laser jet 2410 - 2420 - 2430 - 2420d - 2420n - 2420dn - 2430 - 2430n - 2430tn - 
2430dtn GIÁ: 150.000 VNĐ  

 Nạp Mực In 16A: máy in A3 HP 5200L - HP LaserJet 5200 / n / tn / dtn 
Canon LBP 3500 (16A). GIÁ: 240.000 VNĐ  

 Nạp Mực In 35A: máy HP P1005 - P1006 - P1505 - P1505n 
CANON LBP 3100 - 3108 - 3115 - 3050 (LBP 305). GIÁ: 90.000 VNĐ  

 Nạp Mực In 36A: máy HP Laser jet P1505 - P1505n - M1120 - M1120n - M1522nf - M1522n 
Canon LBP 3250/ 4550 - 4580DN - MF4570DN - 4550D - 4452 - 4450 - MF4420N - 4412 - 4410 - D520 
EP 328 (EP 313) . GIÁ: 90.000 VNĐ  

 Nạp Mực In 78A: máy in HP  P1566 / 1660 printer 
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Canon LBP 4550/ 4580DN/ MF4570DN/ 4550D/ 4452/ 4450/ MF4420N/ 4412/ 4410/ D520 (EP 328).GIÁ: 
90.000 VNĐ  

 Nạp Mực In 85A: máy HP Laser jet 1102 - P1120W- 1212nf - M1132  
Canon 6000 (EP 325) / 6200 (EP 326). GIÁ: 90.000 VNĐ  

 Nạp Mực In 12A: máy HP Laser jet 1010 - 1012 - 1015 - 1018 - 1020 - 1022 - 1022N - 1022NW - 3015 - 
3030 - 3050 - 3052 - 305 .CANON 2900 - 3000 (CRG 303). GIÁ: 80.000 VNĐ  

 Nạp Mực In 13A: máy HP Laser jet 1300 -1150 GIÁ: 80.000 VNĐ  

 Nạp Mực In 15A: máy HP Laser jet 1000 - 1005 - 1200 series - 1220 series - 3300 series - 3320 MFP 
3330 - MFP3380 Canon LBP 1210 (EP 25). GIÁ: 80.000 VNĐ  

 Nạp Mực In 24A: máy HP Laser jet 1150 – 1300 GIÁ: 80.000 VNĐ  

 Nạp Mực In 49A: máy HP Laser jet 1160 - 1320 - Máy in đa năng HP3390  
CANON LBP 3300Series - 3390 - 3392 (CRG 308). GIÁ: 80.000 VNĐ  

 Nạp Mực In 53A: máy HP Laser jet P2010 - 2014 - 2015 - 2015d - 2015m - P3000Seiten - LASERJET 
P2015 DN - P2015N - P2015X Canon : 3310 - 3370 (EP 315). GIÁ: 80.000 VNĐ  

 Nạp Mực In 92A: máy HP Laser jet 1100 - 3200 - 1100A - 1100A SE - 1100A Xi - 3200 Canon LBP 800 - 
1120 (EP 22). GIÁ: 80.000 VNĐ  

 Nạp Mực In 05A: máy HP Laser jet P2030 - 2035 - 2035n - 2050 - 2055 - 2055d - P2055dn 2055x .Canon 
LBP 6300 - 6650 - MF5840dn - MF5870dn - MF5880dn (EP 319) .  

  GIÁ: 80.000 VNĐ  

 Nạp Mực In 11A: máy HP Laser jet 2410 - 2420 - 2430 - 2420d - 2420n - 2420dn - 2430 - 2430n - 2430tn - 
2430dtn GIÁ: 150.000 VNĐ  

 Nạp Mực In 16A: máy in A3 HP 5200L - HP LaserJet 5200 / n / tn / dtn 
Canon LBP 3500 (16A) GIÁ: 240.000 VNĐ  

 Nạp Mực In 35A: máy HP P1005 - P1006 - P1505 - P1505n 
CANON LBP 3100 - 3108 - 3115 - 3050 (LBP 305) GIÁ: 90.000 VNĐ  

 Nạp Mực In 36A: máy HP Laser jet P1505 - P1505n - M1120 - M1120n - M1522nf - M1522nCanon LBP 
3250/ 4550 - 4580DN - MF4570DN - 4550D - 4452 - 4450 - MF4420N - 4412 - 4410 - D520 EP 328 (EP 
313) GIÁ: 90.000 VNĐ  

 Nạp Mực In 78A: máy in HP  P1566 / 1660 printer 
Canon LBP 4550/ 4580DN/ MF4570DN/ 4550D/ 4452/ 4450/ MF4420N/ 4412/ 4410/ D520 (EP 328) GIÁ: 
90.000 VNĐ  

 Nạp Mực In 85A: máy HP Laser jet 1102 - P1120W- 1212nf - M1132  
Canon 6000 (EP 325) / 6200 (EP 326) GIÁ: 90.000 VNĐ  

 Nạp Mực In BROTHER: HL2030 - 2040 - 2070 - 2140 - 2150 - 2170 - 5240 - 5250 - 5280 Series GIÁ: 
150.000 VNĐ  

 MFC 7210 - 7340 - 7420 - 7440 - 7820 - 7840 - 8460 - 8470 - 8660 - 8670 - 8860 – 8870 GIÁ: 150.000 
VNĐ  

 DCP 8060 - 8065 Series GIÁ: 150.000 VNĐ  

 FAX 2820 - 2920 Series.... GIÁ: 150.000 VNĐ  

 Nạp Mực In PANASONIC: KX-FLB 801 - 802 - 803 - 811 - 812 - 813 - 851 - 852 - 853 - 882 Series KX - 
FL 402 Series KX - MB 262 - 772... GIÁ: 150.000 VNĐ  

 Nạp Mực In PANASONIC: KX-FL 501 - 502 - 503 - 511 - 512 - 513 - 542 - 612 - 652... KX-FLM 551 - 552 - 
553..., KX-FLB 751 - 752 - 753 - 755 - 756 - 758... GIÁ: 150.000 VNĐ 

 
BỘ IN PHUN LIÊN TỤC 
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01 

 
BỘ HỆ THỐNG LIÊN TỤC 

EPSON  

Dụng cụ dẫn mực thông dụng nhất dùng cho các hệ 
thống in phun liên tục hiện nay, thiết kế mẫu mã 
đẹp, dễ sử dụng, lượng mực dự trữ trong Cartrigde 
nhiều, giúp máy in liên tục mà không gây hiện tượng 
mất mực,.. 

150,000 VNĐ/ BỘ 
6 MÀU 
140000 VNĐ/ BỘ 
5 MÀU 
110000 VNĐ/ BỘ 
4 MÀU 

02  
 
 
 

 
BỘ HỆ THỐNG IN PHUN LIÊN 

TỤC CÓ IC VÀ MỰC 

R210,R220,R230,R350,R300,R320,RX630,RX510,.. 380,000 VNĐ 
R260,R270,R280,R285,R290,A 
50,T50,T60,RX585,RX590,TX700.. 

440,000 VNĐ 

C63,C65,C83,C85,CX3500,CX4500,CX6500,CX370
0,C67,87,CX4100.. 

300,000 VNĐ 

C79,CX3900,T11,T13,TX200,TX201,CX9300,CX55
00,CX5900,CX7300, 
NX400,NX415,NX515,WF500,WF300,NX200,CX74
00,CX8400,CX9400,N11 

360,000 VNĐ 

1390,1430,1400,.. 460,000 VNĐ 
T30,C110,C120.,WF30,WF1100,  

T1100,  
 

400,000 VNĐ 

SX125,NX130,ME 32,ME33,M320  
,ME330,620F,WF630,900WD,960WD,NX420,NX43

0,WF7010  
 

410,000 VNĐ 

ARTISAN 730,800,835,725 480,000 VNĐ 
R800,R1800,R1900,R2400,R2100,R2200,.. 

MỰC PIGMENT GIÁ 1.300.000 VNĐ 
 

03 

 
BỘ IN PHUN LIÊN TỤC CHO 

MÁY CANON 

Bao gồm 4 hoặc 5 bình mực ngoài (400ml-500ml) , 
được lắp trên 4 hoặc 5 cartridge cung cấp mực liên 
tục cho máy,  luôn làm mát đầu phun nâng cao tuổi 
thọ nhiều lần, ... cho các dòng máy IP 
3000,5000,4000, 6500, IX4000 
,IP3680,IP4680,IP4200,IP3500..RIÊNG 
4870,4920.4970,6560,6520,.. GIÁ 600.000 VNĐ 

500,000 VNĐ 

04  
 
 
 
 
 
 

 
BỘ IN PHUN LIÊN TỤC CHO 

MÁY BROTHER 

Bao gồm 400 ml mực, 4 Cartrigde chứa mực, rất 
tiện sử dụng,  dung lượng mực nhiều, mực kèm 
theo chuyên dùng cho máy brother nên cho màu sắc 
trung thật, không gây nghẹt đầu phun,..Dùng cho 
các dòng máy : 
1. A3 printer: MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-
J6910DW  
2. A4 printer: DCP-J525W,DCP-J725W,DCP-
J925DW,MFC-J280W,  
MFC-J425W,MFC-J430W,MFC-J432W,MFC-
J435W,MFCJ625DW,MFC-825DW,MFC-J835DW  
Cómã mực:LC1220,LC1240,LC1280,LC73 
,LC77,LC71,LC75,LC79, LC12,LC17,LC40, 
LC400,LC450.   
DCP-115C/DCP-C/120C/MFC-210C/MFC-
410CN/MFC-215C/MFC-425CN/MFC-640CW  
Có mã mực : LC41/LC47/LC900/LC950.  
Brother DCP-J125/J315W/J515W/MFC-
J265W/J410/J415W/J220 
Có mã mực : LC39/LC985 . DCP-130C DCP-135C 
DCP-150C DCP-330C DCP-350C DCP-540CN 
DCP-560 DCP-750CW, IntelliFax 1355 1360 1460 
1560 1860C 1960C 2460C 2480C 2580C MFC-230 
C MFC-235C MFC-240C MFC-244CN MFC-
260C,MFC-440C MFC-440CN MFC-465CN MFC-
655CW MFC-660CN MFC-665CW MFC-685CW 
MFC-845CW  
MFC-885CW MFC-3360C MFC-5460CN MFC-
5860CN-Có mã mực : LC10 LC37 LC51 LC57 
LC960 LC970 LC1000C. 
Brother DCP 165C/145C/MFC-250C/MFC-
290C,150C/135C/MFC-260C/MFC-235C,DCP 

 
 
500,000 VNĐ 
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385C/185C/585CW/490CW/6690CW  
Có mã mực : LC38-LC37-LC57-LC47-LC67-
LC960C-LC950C-LC970C-LC980C-LC51-LC61-
LC65-LC16-LC1100 
 

05 

 
CHẾ BỘ IN PHUN LIÊN TỤC 

CHO HP72  

BỘ IN PHUN LIÊN TỤC DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN HP T610,T110,T770,T790,.. THIẾT KẾ 
THEO MẪU MỰC CHÍNH HÃNG, DỄ 
LẮP ĐẶT, ÍT BỊ LỖI,... 
  
 

1,500,000 VNĐ/ 
BỘ BAO GỒM 
MỰC 

06 

 
CHẾ BỘ IN PHUN LIÊN TỤC 

CHO MÁY IN HP 02  

Bộ in phun liên tục 6 màu HP Photosmart (3110 
3210 3210v 3213 3310 8230 8238 8250 C5140 
C5150 C5180 C5185 C6150 C6180 C6280 C7180 
C7150 C7280 C8180 D7145 D7155 D7160 D7345 
D7355 D7360 D7260 D7460,..) sử dụng mực nước 
chuẩn màu,lâu phai không gây nghẹt đầu phun,bộ 
hệ thống bên ngoài được thiết kế đẹp, các hộp bên 
trong giống mực zin nên rất dễ lắp ráp ,.. 

750,000 VNĐ/ BỘ 

07 

 
BỘ IN PHUN LIÊN TỤC MÁY 

EPSON KHỔ LỚN 

Dùng cho các dòng máy in epson khổ lớn 4880, 
7780,7880,9800,9880,..BAO GỒM TÉP MỰC VÀ IC 

350,000 VNĐ/ 1 
MÀU 

LINH KIỆN THAY THẾ 
01 

 
MOTOR KÉO CHO MÁY IN 

EPSON  

MOTOR KEO DÂY CUROA DÙNG CHO CÁC 
DÒNG MÁY IN EPSON KHỔ A 4, A 3, HÀNG MỚI 
100% ,TEST GIAO, KHÔNG BẢO HÀNH 
BAO GỒM CÔNG THAY 

400,000 VNĐ/ 
CÁI 

02 

 
TRỤC LOAD GIẤY  

DÙNG CHO CÁC DÒNG MÁY EPSON( R260, 
R265,R270,R280,R285,R290, T50,T60,P50, 
ARTISAN 50,...1390,1400,WF1100, 
T1100,..HÀNG THÁO MÁY,TEST GIAO 
KHONG BẢO HÀNH,.. 

150,000 VNĐ/ 
TRỤC A 4 
250,000 VNĐ/ 
TRỤC A 3 

03 

 
 

IC MỰC LIỆN TỤC MÁY IN 
EPSON 

1/ DÙNG CHO CÁC DÒNG MÁY IN EPSON: C63,C65,C83,C85,C67, 87, 
CX4100,CX4700,R230,R210,R220,R350,R340,.. GIÁ :70.000 VNĐ 
2/ CÁC DÒNG MÁY IN CO MÃ MỰC 
(124,125,126,127,128,129,130,141,.,) 
EPSON NX 330,NX430,NX420,NX130,WORKFORCE 435 
,633,630,545,520,, SX 125,BX305F,BX320FW, 
BX535WD,BX625FWD,BX630FW,BX635FWD,BX935FWD, 
SX125,SX235W,SX425W,SX435W,SX525WD,SX535WD, 
Workforce WF-7015,Workforce WF-7515,Workforce WF-7525,ME 32,ME 
33,ME 620F,900WD,960WDF,.. GIÁ: 150.000 VNĐ 
3/ EPSON ARTISAN 800,835,725,735,. GIÁ: 150.000 VNĐ 
4/ DÒNG IC PHIÊN BẢN MỚI,ÍT BÁO MỰC ,DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN R280,R285 ,R290,T50,T60,P50,A 
50,T11,T13,TX111,TX200,T1100,T30,WORKFORCE1100 
, NX400,1390 WORKFORCE600,NX415, NX300,WORKFORCE 500,, 
,1400,1430,..GIÁ: 100.000 VNĐ 
5/DÙNG CHO CÁC DÒNG 2100,2200,R800,R1800,R1900,R2400,… 
GIÁ: 200.000 VNĐ 
HÀNG MỚI 100 % ,TEST GIAO,KHÔNG BẢO HÀNH 

04 
 

KEY IN CD 
R230,R270,R280,R290,ARTISA

N 50, T50,T60,..  

Key in CD dùng cho các dòng máy in 
R230,R350,R260,R270,R280,R290,T50,T60,Artisan 
50,...Hàng mới 100% , không bảo hành,..  

180,000 VNĐ 

05 

 
ĐẦU PHUN R230-R350-R310  

Hàng mới 100%, Test giao không bảo hành, bao 
công lắp ráp,..RIÊNG ĐẦU PHUN 
T13,TX111,..1,000,000 VNĐ 

2,000,000 VNĐ 
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06 

 
ĐẦU PHUN EPSON 1390 - 1400  

Hàng mới 100%, Test giao không bảo hành, bao 
công lắp ráp,.. 

4,000,000 VNĐ 

07 

 
ĐẦU PHUN R280-R290-R285-A 

50,P 50,T 50,T 60 

Hàng mới 100%, Test giao không bảo hành, bao 
công lắp ráp,..RIÊNG ĐẦU PHUN T1100,WF1100 
GIÁ 2,500,00 VNĐ 

2,800,000 VNĐ 

08 

 
Kit reset IC Cartridge Epson 7 

Chân  

Dùng cho các dòng máy epson IC 7 chân: 
C45,C60,C82,C67,C65,C87,R210,R250,Rx630,R23
0,R310,R350,..  
RIÊNG RESET B300,B500 GIÁ 500,000 VNĐ. 
7400,9400,9450,7880,9880,..GIÁ 600,000 VNĐ 
7900,9900 GIÁ 1,000,000 VNĐ 

80,000 VNĐ 

09 

 
KỀM BO GỐC & BẤM LỔ  

 
Kềm bấm dùng bo góc,bẩm lổ,.. rất tiện trong việc 
làm thẻ PVC( thẻ xe,thẻ nhân viên,thẻ Vip,..) 

230,000 VNĐ/ LỔ 
TRÒN 
250,000 VNĐ/ LỔ 
TRÒN VÀ DÀI 
240,000 VNĐ/ BO 
GỐC 

10 

 
HỘP MỰC LIÊN TỤC 6 CHÂN 

VÀ 8 CHÂN 

DỤNG CỤ TIẾP MỰC DÙNG CHO CÁC DÒNG 
MÁY IN EPSON, ĐƯỢC THIẾT KÊ GIỐNG TÉP 
MỰC CHÍNH HÃNG RẤT DỄ LẮP RÁP,IC MỰC 
GẮN CỐ ĐỊNH NÊN ÍT BỊ BÁO LỖI, LƯỢNG MỰC 
DỰ TRỮ NHIỀU NÊN ÍT GÂY HIỆN TƯỢNG TUỘT 
MỰC, 

15,000 VNĐ/ TÉP 

11 

 
DÂY DẪN MỰC 6 LINE 

Dây dẫn dùng cho các hệ thống in phun liên tục, 
được làm bằng chất liệu tốt, độ dẻo, đàn hồi cao, .. 

20,000 VNĐ/ M 

12 

 
DÂY CUROA MÁY IN EPSON 

Dây cu roa kéo hộc đầu phun dùng cho các dòng 
máy : c67,c87,r230,r210,r280,r290 
,r260,r270,T50,T60, Artisan 50...RIÊNG DÒNG 
1390,1400,1430,T1100,WF1100,..GIÁ 250,000 VNĐ 

150,000 VNĐ 

13 

 
BỘ CAO SU LOAD GIẤY MÁY 

EPSON  

Gồm 2 cục cao su load giấy (lớn,nhỏ) cho các dòng 
máy như: R210,R230, R260,R280 
,R290,T60,ARTISAN 50,.1390,WF1100, 
T1100,A 1430,1400..Ngoài ra còn có các  
bộ phận thay thế khác dùng trong hệ thống load giấy 
như trục giấy, bệ giấy ;lò xo giấy,.... 

150,000 VNĐ/ BÔ 
A 4 
200,000 VNĐ/ BỘ 
A 3 

14 

 
DÂY USB CHỐNG NHIỄU  

Dây USB chống nhiễu tốt dùng kết nối giữa các thiết 
bị ngoại vi với máy tính như: máy in, máy scan,máy 
chiếu,.. 

25,000 VNĐ/1,5M 
50,000 VNĐ/ 3M 
100,000 VNĐ/ 5M 

15 

 
MẠCH NGUỒN MÁY IN EPSON 

Mạch nguồn chính của các dòng máy : 
 R260,R270,R280,R290,T50,T60,Artisan 50 giá 
trên đã bao tiền công .Test giao, không BH.RIÊNG 
1390,1400,1430,T1100,WF110 GIÁ 500,00 VNĐ 
 

350,000 VNĐ 
 

16 

 
MAIN BOARD USB ( 

R260,R270,R280,R290,..)  

Mainboard chính của các dòng máy : 
 R260,R270,R280,R290,T50,T60 ARTISAN 50,.. giá 
trên đã bao tiền công .Test giao, không BH.MAIN 
L800 GIÁ 900,000 VNĐ. MAIN 
T1100,WF1100,1390,1400 GIÁ 1,000 000 VNĐ. 
MAIN 1430 GIÁ 2,000,000 VNĐ 

800,000 VNĐ 

16 
 

MAINBOARD C67,R210,R230  

Mainboard chính của các dòng máy : R210,R230 giá 
trên đã bao tiền công .Test giao, không BH 

250,000 VNĐ 

17 

 
HÓA CHẤT NGÂM ĐẤU PHUN 
(EPSON-HP-CANON-ROTHER) 

Hóa chất tẩy ,rửa đầu phun bi nghẹt do tạp chất,do 
lâu ngày không sử dụng, do mực hư,..chất kích hoạt 
mạnh nên cho kết quả tốt ,tương thích với các dòng 
máy in Epson,Canon,HP,Brother..  

450,000 VNĐ/LÍT 
50,000 VNĐ LỌ 
100ML 

18 

 

DÙNG PHỦ LÊN KIM LOẠI,THỦY TINH,KIM 
LOẠI,..IN CHUYỂN NHIỆT LÊN CÁC CHẤT 
LIỆU,CÁCH DÙNG ĐƠN GIẢN,.. 

350,000 VNĐ/ LÍT 
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HÓA CHẤT PHỦ IN CHUYỂN 
NHIỆT 

19 
 

HỘP MỰC TRONG MÁY IN 
EPSON KHỔ LỚN 

DÙNG CHO CÁC DÒNG EPSON PRO 
4000,4450,7800,7880,9800,9880,7400,9450,.. 
RIÊNG 9600,7600 GIÁ: 350,000 VNĐ 

300,000 VNĐ/ 1 
CÁI 

20 

 
IC MỰC LIÊN TỤC MÁY IN 

EPSON KHỔ LỚN 

DÙNG CHO CÁC DÒNG EPSON PRO 4000,4450 
,7800,7880,9800,9880,7400,9450,9600,7600.. 

100,000 VNĐ/ 
CON 

MÁY CHUYÊN DỤNG SAU IN 
01 

 
MÁY BO GỐC BẰNG TAY 

CÔNG DỤNG:BO GÓC CARD VIST, ALBUM 
ẢNH,THIỆP,THẺ NHỰA.. QUY CÁCH: CẮT BẰNG 
TAY, DÀY TỐI ĐA 3CM, THIẾT KẾ GỌN, TAY KÊ 
ĐIỀU CHỈNH,..TEST GIAO  
 

2,700,000 VNĐ 

02 

 
MÁY BẾ LĂN MINI 

CÔNG DỤNG: BẾ ĐỨT HOẶC CẤN GÂN DECAL 
LÀM HỘP GIẤY, THIỆP CƯỚI,BAO THƯ NHÃN 
DECAL  
QUY CÁCH: KHỔ 65CM, QUAY TAY,DÙNG 
KHUÔN DAO BẾ FLEXO TEST GIAO 

2,700,000 VNĐ 

03 

 
MÁY CẤN RĂNG CƯA  

CÔNG DỤNG: CẤN RĂNG CƯA VÉ, PHIẾU BẢO 
HÀNH, HÓA ĐƠN,.. QUY CÁCH: KHỔ 35CM,CẤN 
TAY,THƯỚC ĐO,TAY KÊ NAM CHÂM,..TEST 
GIAO 

2,600,000 VNĐ 

04 

 
MÁY CẮT GIẤY 

CÔNG DỤNG: CẮT XÉN GIẤY PHIM,BÌA,..  
QUY CÁCH :KHỔ 43 CM, CẮT TAY, MAX 400 
TỜ,DAO CẮT BẰNG THÉP, CHỐT AN 
TOÀN,CHỤP NHỰA , TAY KÊ VẶN ỐC TEST 
GIAO  

3.600.000 VNĐ/ 
KHỔ A 3 
 1.800.000 VNĐ/ 
KHỔ A 4 
 

05 

 
 

MÁY ĐÓNG  SÁCH DÙNG KEO 
NHIỆT 

MODEL: PINMAXX - T30 
ĐÓNG ĐƯỢC KHỔ TỐI ĐA :320MMX280MM 
ĐỘ DÀY SÁCH CÓ THỂ ĐÓNG TỐI ĐA : 50MM( 
1RAM GIẤY) 
KÍCH THƯỚC: 730X460X510 MM 
NGUỒN ĐIỆN 220V 
CÔNG SUẤT : 500W 
TRỌNG LƯỢNG : 36KG 
BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI CÔNG TY 
KEO NHIỆT : 180.000 KG  

13,800,000 VNĐ 

05 

 
MÁY CÁN MÀNG CHUYÊN 

DỤNG KHỔ A 3  

LÀ LOẠI MÁY CÁN MÀNG CẢI TIẾN CHUYÊN 
DỤNG, ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐẸP, CÁC TRỤC VÀO 
MÀNG CHUẤN, KHÔNG GÂY NHĂN MÀNG, DỄ 
LẮP RÁP,.CHUYÊN DÙNG CÁN CARD, SẢN 
PHẨM IN ẤN CHẤT LƯỢNG CAO, MÁY MỚI 
100%,TEST GIAO 

2,500,000 VNĐ 

06 

 
MÁY ĐÓNG HUY HIỆU TRÒN 

Máy được thiết kế nhỏ gọn,dễ sử dụng và lắp 
ráp,gồm 2 khuôn 44  .Máy được sản xuất tại Trung 
Quốc, Test giao không bảo hành,..huy hiệu 44 : 
3500d/cái, huy hiệu 58: 4000đ/cái, mua thêm khuôn 
58 giá: 1.200.000 vnđ 

2,800,000 VNĐ 

07 

 
MÁY DẬP CHỮ NỔI PVC  

Xuất xứ: TQ 
Máy được thiết kế đơn giản dễ sử dụng,..Hàng mới 
100%,test giao không bảo hành 
 

6,800,000 VNĐ 

08 

 
MÁY CẮT CARD TỰ ĐỘNG 

CÔNG DỤNG: CẮT CARD VISIT  
QUY CÁCH: 5.5X9CM, CẮT A 4,LƯỠI DAO BẰNG 
THÉP, MẮT AN TOÀN, CẮT TỰ ĐÔNG, CẮT 3 LẦN 
ĐƯỢC 10 CARD,..TEST GIAO  

1,600,000 VNĐ  
          4,500,000 
VNĐ/ LOẠI TỐT 
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09 

 
MÁY BẾ PVC 

Máy cắt card PVC , dạng thủ cộng, tiện lợi, rất dễ sử 
dụng,hàng Trung Quốc , không bảo hành 

650,000 VNĐ 

10 

 
MÁY ÉP LY 

Máy ép nhiệt tấm ảnh vào ly sành sứ , thủy tinh . Với 
mực in suplymation trên hệ thống tiếp mực liên tục 
trên máy epson in trên giấy inkjet cho ra những ảnh 
kỷ niệm , quảng cáo sản phẩm ,quà lưu niệm,..( máy 
nằm rất dễ sử dụng) 

2,100,000 VNĐ 

11 

 
MÁY ÉP PLASTIC  

Nhà sản xuất: Trung Quốc 
Mô tả sản phẩm: 
Máy ép Plastic . Ép nóng , nguội . 4 trục ép . Chuyển 
động tới , lui .Test giao 

700000 VNĐ /Khổ 
A 3 
1.400.000 VNĐ/ 
Khổ A 2 
 

12 

 
MÁY ÉP NÓN 

DÙNG ÉP NHIỆT LÊN NÓN,VÀ NHỮNG VẬT LIỆU 
GIỐNG NÓN,.. MÁY THIẾT KẾ DỄ SỬ 
DỤNG,HÀNG TRUNG QUỐC,TEST GIAO 

3,500,000 VNĐ 

13 

 
MÁY ÉP ĐĨA 

Nhà sản xuất: TQ 
Mô tả sản phẩm: 
Máy ép nhiệt tấm ảnh hình vào dĩa sứ (đường kính 
tối đa 15 cm) Với mực in sublimation trên hệ thống 
tiếp mực liên tục trên máy epson in trên giấy inkjet 
cho ra những ảnh kỷ niệm , quảng cáo sản phẩm ,.. 

2,300,000 VNĐ 

14 

 
MÁY ÉP NHIỆT PHẲNG  

Nhà sản xuất: TQ 
Mô tả sản phẩm: 

 Máy 40 x 40 cm    giá bán  3.600.000đ  

 Máy 40 x 60 cm   giá bán   4.700.000đ 
Máy ép nhiệt phẳng lên vải và các vật liệu phẳng 
Với mực in suplymation trên hệ thống tiếp mực liên 
tục trên máy epson in trên giấy inkjet cho ra 
những vật lưu niệm , quảng cáo sản phẩm . . . 

3,600,000 VNĐ 

15 

 
MÁY ĐÓNG XÁCH DÙNG 

VÒNG XOẮN NHỰA  

Nhà sản xuất: TQ  
Mô tả sản phẩm: 
Khổ đóng tối đa : Khổ giấy từ A5 đến A4- Khả năng 
đục lỗ : 22 Tờ /1lần- Khả năng vào gáy : 450 Tờ/1 
lần- Phương pháp đóng : bằng tayVòng xoắn 
nhựa 180.000 VNĐ/1 hộp 100 cái Vòng xoắn sắt 
230.000 VNĐ/ 1 hộp 100 cái  

750.000 VNĐ/ 
vòng nhựa 
 2.150.000VNĐ/ 
vòng sắt 
 

MÁY IN KHỔ LỚN ĐÃ QUA SỬ DỤNG 
01 

 
EPSON PRO 7400 A 1  

 

Stylus Pro 7400,  khổ A1+,   Độ phân giải 
1440x720dpi, tốc độ 1.8 phút  trang A1 ,  Mực 
UltraChrome, hệ thống in 4 màu  ĐÔI với 8 hộp 
mực rời, Giao tiếp USB 2.0, Fire Wire IEEE1394, 
nâng cấp in qua mạng. BẢO HÀNG MÁY 3 THÁNG, 
ĐẦU PHUN TEST GIAO, MÁY CÓ SẴN BHT MỰC 
IN CHUYỂN NHIỆT. MÁY CÒN MỚI 98% 

50,000,000 VNĐ 
MỰC PIGMENT 
UV 

02 

 
EPSON PRO 9600 B0 

KHỔ B0, 7 MÀU ĐANG CÓ MỰC PIGMENT UV,IN 
COUCHE,CÓ THỂ CHUYỂN SANG MỰC NHIỆT IN 
VẢI,.. 
MÁY CÒN 95% BẢO HÀNH 3 THÁNG TẠI CTY 

 
40,000,000 VNĐ 

GIẤY VĂN PHÒNG 
01 

 

IK GOLK LOẠI GIẤY VĂN PHÒNG CHẤT LOẠI 
TRUNG,TRẮNG MIN, ÍT BỘT,ĐÚNG ĐỊNH  
LƯỢNG VÀ SỐTỜ,REAM 500TỜ A 4,..DÙNG CHO 
MÁY IN PHUN,LAZER,PHOTOCOPY,.. 

61,000 VNĐ/ 
REAM 
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GIẤY VĂN PHÒNG IK GOLD 70  XUẤT XỨ : INDONESIA 
02 

 
GIẤY VĂN PHÒNG ZAP 70  

LOẠI GIẤY VĂN PHÒNG CHẤT LƯỢNG 
CAO,TRẮNG MIN, ÍT BỘT, 
ĐÚNG ĐỊNH LƯỢNG VÀ SỐ TỜ,RAM 500 TỜ A 
4,..DÙNG CHOMÁY IN PHUN,LAZER 
,PHOTOCOPY,..XUẤT XỨ : INDONESIA 

60.000 VNĐ/ 
RAM (70G) 
69.000 VNĐ/ 
RAM (80G) 
 

03 

 
GIẤY VĂN PHÒNG DOUBLE A 

80  

DOUBLE A LÀ LOẠI GIẤY TRẮNG ĐẸP NHẤT 
TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐỘ SẮC NÉT CAO, IN 2 MẶT 
KHÔNG BỊ KẸT GIẤY,CHO PHÉP IN,PHOTO RA 
NHỮNG VĂN BẢN,HÌNH ẢNH ĐẸP,KHÁCH 
HÀNG CÓ THỂ YÊN TÂM 
Ở CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ CẢ,,TƯƠNG THÍCH VỚI 
MÁY IN PHUN,MÁY IN LASER,FAX 
LAZER,PHOTOCOPY.GIẤY ĐƯỢC ĐÓNG GÓI VÀ 
NHẬP KHẨU TỪ THÁI LAN 

75.000 VNĐ/ 
REAM A 4 
150.000 VNĐ / 
REAM A 3 
 

Hiện tại Máy In Lê Quan có nhận nâng cấp các dòng Epson R280,R285,R290,A 50,T50,P50,T60 thành epson 
L800 với những ưu điểm sau: 

 Tốc độ in nhanh hơn 
 Màu sắc đẹp hơn , chuẩn màu hơn 
 Không cần phải bấm reset mực 
 Tiết kiêm mực hơn 

 

                
 
GIÁ CẢ TRÊN BÁO GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI MÀ KHÔNG CẦN BÁO TRƯỚC. XIN QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ 0988 
800 723 (GẶP QUAN) ĐỂ BIẾT CHI TIẾT .XIN CẢM ƠN! 
QUY ĐỊNH BẢO HÀNH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV MÁY IN LÊ QUAN 
1.ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH 

 PHẢI CÓ TEM BẢO HÀNH CỦA MÁY IN LÊ QUAN  

 SẢN PHẨM CÓ TRONG NỘI DUNG BẢO HÀNH CỦA MÁY IN LÊ QUAN  

 TEM BẢO HÀNH PHẢI CÒN NGUYÊN VẸN,KHÔNG BỊ RÁCH,TẨY ,XÓA 
2.NỘI DUNG BẢO HÀNH:  

NỘI DUNG BẢO HÀNH THỜI GIAN BẢO HÀNH 

MÁY IN PHUN/ LASER MỰC CHÍNH 
HÃNG 

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 

 MÁY IN GẮN BỘ IN PHUN LIÊN TỤC 

  

MÁY BẢO HÀNH 6 THÁNG HOẶC 1 NĂM TÙY THEO 
NỘI DUNG BẢO HÀNH TỪNG SẢN PHẨM TẠI MÁY IN 

LÊ QUAN. ĐẦU PHUN BẢO HÀNH 1 THÁNG 

HỘP MỰC CHÍNH HÃNG KHÔNG BẢO HÀNH 

DỊCH VỤ SỬA CHỮA KHÔNG BẢO HÀNH( CHỈ HỖ TRỢ KỸ THUẬT 1 TUẦN) 

 
3.MÁY IN LÊ QUAN SẼ KHÔNG BẢO HÀNH TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP SAU:  

 THIẾT BỊ KHÔNG CÓ TEM BẢO HÀNH CỦA MÁY IN LÊ QUAN 

 TEM BẢO HÀNH CÓ DẤU HIỆU BỊ SỬA ĐỔI HOẶC HẾT HẠN BẢO HÀNH 

 THIẾT BỊ BỊ CHẠM,CHÁY NỔ,RỈ SÉT,ĐẶT TRONG MOI TRƯỜNG ẨM ƯỚC,CÔN TRÙNG PHÁ HOẠI. 

 HƯ HỎNG DO THIÊN TAI,HAO MÒN,SỬ DỤNG NGUỒN ĐIỆN KHÔNG ỔN ĐỊNH 

 MÁY BỊ CHẠM MẠCH, ĐẦU PHUN,MAINBOARD( DO SỬ DỤNG HAY VẬN CHUYỂN KHÔNG ĐÚNG 
CÁCH) 
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 KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG KHÔNG ĐÚNG HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT,TỰ Ý CAN THIỆP VÀO BÊN 
TRONG THIẾT BỊ 

4.GHI CHÚ: 

 XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI TẤT CẢ CÁC PHỤ KIỆN ,LINH KIỆN,VẬT TƯ,GIẤY IN 
,MỰC IN ĐÚNG NHƯ HÓA ĐƠN,TRƯỚC KHI RA KHỎI MÁY IN LÊ QUAN. MỌI MẤT MÁT VỀ SAU 
MÁY IN LÊ QUAN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM 

 MÁY IN LÊ QUAN SẼ KHÔNG THÔNG BÁO TRƯỚC CHO KHÁCH HÀNG NẾU PHÍ SỬA CHỮA DƯỚI 
200,000 VNĐ 

 MÁY IN LÊ QUAN SẼ KHÔNG CHỊU BẤT KỲ HƯ HỎNG HAY MẤT MÁT NÀO,NẾU KHÁCH HÀNG 
KHÔNG NHẬN LẠI MÁY GỬI SỬA TRONG VÒNG 30 NGÀY( TÍNH TỪ NGÀY GỬI MÁY SỬA) 

 GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TẬN NƠI TRONG THÀNH PHỐ CHO NHỮNG HÓA ĐƠN TỪ 800,000 VNĐ TRỞ 
LÊN. HÓA ĐƠN DƯỚI 800,000 VNĐ VUI LÒNG CỘNG THÊM PHÍ DỊCH VỤ( TÙY VÀO TỪNG ĐỊA 
ĐIỂM) 

 KHÔNG BẢO HÀNH TẬN NƠI,CHỈ HỖ TRỢ KỸ THUẬT THÁNG ĐẦU TIÊN TẬN NƠI SAU KHI MUA 
MÁY TẠI MÁY IN LÊ QUAN 

GIỜ LÀM VIỆC TẠI MÁY IN LÊ QUAN 

 SÁNG 7H30P LÀM ĐẾN 7H30 TỐI  

 LÀM VIỆC TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 7 .RIÊNG CHỦ NHẬT LÀM BUỔI SÁNG 

 NGOÀI GIỜ XIN GỌI 0988 800 723 (QUAN).XIN CẢM ƠN 
THÔNG TIN TÀI KHOẢN 

 NGÂN HÀNG ĐÔNG Á - SỐ TK: 0101145226.CHỦ TK: LÊ VĂN QUAN.CHI NHÁNH QUẬN 1  

 NGÂN HÀNG ACB - SỐ TK:4214 9435 1332 4884. CHỦ TK: LÊ VĂN QUAN 

 NGÂN HÀNG VIETINBANK - SỐ TK: 711A88045332 - CHỦ TK: LÊ VĂN QUAN 

 NGÂN HÀNG SACOMBANK - SỐ TK: 060083112037 - CHỦ TK: LÊ VĂN QUAN 

 NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM  (BIDV) . 

               SỐ TK: 13510000609685 - CHỦ TK: LÊ VĂN QUAN 
BẢNG ĐỒ CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN MÁY IN LÊ QUAN 

 
 

MỌI GIAO DỊCH VÀ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP XIN LIÊN HỆ 
CÔNG TY TNHH TM DV MÁY IN LÊ QUAN 

482 NGUYỄN THÁI SƠN, PHƯỜNG 05, QUẬN GÒ VẤP,TP. HỒ CHÍ MINH 

ĐT: 08. 6276 0723 - 6660 0723 - 0988 800 723 - 0963 800 723 - 0942 800 723 
YAHOO: MAYINLEQUAN042013 - MAYINLEQUAN1 - MAYINLEQUAN2 - MAYINLEQUAN 4 

SKYPE: MAYINLEQUAN1980 - MAIL: SALES@MAYINLEQUAN.COM - WEB: MAYINLEQUAN.COM 
 


